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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

STT CỤM TỪ VIẾT TẮT MÔ TẢ CHI TIẾT 

1 BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2 CHXHCN Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

3 CTR Chất thải rắn 

4 CTRCNTT Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

5 CTNH Chất thải nguy hại 

6 CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt 

7 HTX Hợp tác xã 

8 KCN Khu công nghiệp 

9 KHCN Khoa học Công nghệ 

10 KH & KT Khoa học & Kỹ thuật 

11 KT - XH Kinh tế - Xã hội 

12 MT Môi trường 

13 QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

14 TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

15 TMDV Thương mại dịch vụ 

16 TN&MT Tài nguyên và Môi trường 

17 TVMT Tư vấn môi trường 

18 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

19 XLNT Xử lý nước thải 

20 UBND Ủy Ban nhân dân 
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THÔNG TIN CHUNG 

 

- Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: CÔNG TY TNHH MTV THANH TÙNG 2 - NHÀ 

MÁY TÁI CHẾ, XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

- Địa chỉ, số điện thoại: Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 

02513 961 449                               

- Người đại diện: Ông BÙI XUÂN HÙNG      

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải công 

nghiệp và chất thải nguy hại - Thu mua phế liệu công nghiệp ; quy mô/công suất: 40 tấn 

CTCN/ngày và 91 tấn CTNH/ngày. Tần suất hoạt động: Thường xuyên. 

- Giấy đăng ký kinh doanh: 3600573463     Mã số thuế: 3600573463 

- Giấy phép môi trường1 số: 5-6.039.VX ngày 30/12/2020 cơ quan cấp : Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Giấy chứng nhận ISO 14001 (nếu có): Chứng nhận ISO 14001:2015 do tổ chức NQA cấp 

07/11/2016 thời hạn 07/11/2025 

- Nhiên liệu, điện, nước tiêu thụ của năm báo cáo và năm gần nhất (kèm theo đơn vị đo): 

Điện: 

STT THÁNG LƯỢNG ĐIỆN 

TIÊU THỤ 

(kwh/tháng) 

THÁNG LƯỢNG ĐIỆN 

TIÊU THỤ 

(kwh/tháng) 

1 Tháng 01/2022 63.916 Tháng 01/2023 49.237 

2 Tháng 02/2022 62.743 Tháng 02/2023 63.750 

3 Tháng 03/2022 73.412 Tháng 03/2023 72.348 

4 Tháng 04/2022 76.955 Tháng 04/2023 65.571 

5 Tháng 05/2022 78.738 Tháng 05/2023 71.426 

6 Tháng 06/2022 87.150 Tháng 06/2023 99.055 

7 Tháng 07/2022 76.819 Tháng 07/2023 80.600 

8 Tháng 08/2022 75.630 Tháng 08/2023 81.544 

9 Tháng 09/2022 67.621 Tháng 09/2023  67.899 

10 Tháng 10/2022 77.567 Tháng 10/2023 83.216 

11 Tháng 11/2022 64.949 Tháng 11/2023 74.253 

12 Tháng 12/2022 70.067 Tháng 12/2023 78.866 
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Nước: 

STT THÁNG LƯỢNG NƯỚC 

TIÊU THỤ (m3) 

THÁNG LƯỢNG NƯỚC 

TIÊU THỤ (m3) 

1 Tháng 01/2022 166 Tháng 01/2023 210 

2 Tháng 02/2022 85 Tháng 02/2023 283 

3 Tháng 03/2022 123 Tháng 03/2023 119 

4 Tháng 04/2022 99 Tháng 04/2023 141 

5 Tháng 05/2022 190 Tháng 05/2023 113 

6 Tháng 06/2022 193 Tháng 06/2023 89 

7 Tháng 07/2022 188 Tháng 07/2023 89 

8 Tháng 08/2022 115 Tháng 08/2023 88 

9 Tháng 09/2022 84 Tháng 09/2023 120 

10 Tháng 10/2022 77 Tháng 10/2023 83 

11 Tháng 11/2022 112 Tháng 11/2023 84 

12 Tháng 12/2022 113 Tháng 12/2023 83 

 

Nhiên liệu 2022: 

Dầu DO  

(lít) 

Nhớt 50  

(lít) 

Nhớt 10  

(lít) 

Dầu 

thắng  

(lít) 

Mỡ bò 

(bịch) 

Nhớt 140 

(lít) 

Nhớt TL  

tay lái 

(lít) 

94.355 874 985 44 24 62 6 

 

Nhiên liệu 2023: 

Dầu DO  

(lít) 

Nhớt 50  

(lít) 

Nhớt 10  

(lít) 

Dầu 

thắng  

(lít) 

Mỡ bò 

(bịch) 

Nhớt 140 

(lít) 

Nhớt TL  

tay lái 

(lít) 

72.905 581 840 37 19 12 2 

 

Dầu tái chế sử dụng cho lò đốt chất thải: 86.823 kg/năm 
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Phần 1. Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải 

1.1.  Xử lý nước thải  

- Các công trình xử lý nước thải: 

▪ Hệ thống xử lý chất thải lỏng có chứa thành phần nguy hại, công suất 20m3/ngày. 

▪ Hệ thống xử lý nước thải nhà máy 100m3/ngày. 

- Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh: 

Nước thải chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 65 công nhân: giao động khoảng 

5m3/ngày, 1.545 m3/năm. Thành phần nước thải này chứa các chất rắn lơ lửng (TSS), các hợp 

chất hữu cơ (đặc trưng bởi các thông số BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N,P), dầu mỡ động 

thực vật, coliform và vi sinh. Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được dẫn đến hệ thống bể xử 

lý tự hoại, thông qua các cống thoát đã được xi măng hóa. Bể tự hoại là một công trình đồng 

thời làm hai chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Để hợp lý trong xây dựng và sử dụng, bể 

tự hoại được thiết kế và xây dựng thành nhiều bể (mỗi bể đều có 3 ngăn) có kích thước phù hợp 

và tương ứng lượng công nhân từng bộ phận khác nhau trong xưởng. Nước thải sau khi qua bể 

tự hoại được tiếp tục thu gom, xử lý tại HTXLNT tập trung của Nhà máy. 

- Tổng lưu lượng nước thải công nghiệp phát sinh: 

Nước thải sản xuất của Nhà máy phát sinh khoảng 6.400m3/năm. Chủ yếu phát sinh từ 

các quy trình tái chế, xử lý chất thải. Do đó, Công ty đã bố trí hệ thống thu gom nước thải cho 

từng khu vực như: Khu súc rửa, phục hồi bao bì, thùng phuy (Nước thải súc rửa bao bì, thùng 

phuy), Khu xử lý bóng đèn huỳnh quang (quá trình làm sạch vụn thủy tinh bóng đèn huỳnh 

quang), khu tẩy rửa nhựa và kim loại nhiễm thành phần nguy hại (tẩy rửa nhựa và kim loại 

nhiễm bẩn), khu sơ chế ắc quy (tẩy rửa vỏ nhựa ắc quy sau quá trình sơ chế), HTXLKT lò đốt, 

nước thải từ quá trình tái chế dung môi thải (nước để giải nhiệt), nước thải từ quá trình tái chế 

chì (từ quá trình làm nguội chì), khu vực tiếp nhận, nhà rửa xe, khu vực HTXLCL có chứa 

thành phần nguy hại, từ quá trình vệ sinh nhà xưởng. 

- Tổng lưu lượng nước làm mát: 

Nước làm mát với lưu lượng 2.200m3/năm nhằm phục vụ cho hệ thống thiêu đốt, tái chế 

dung môi, dầu nhớt của nhà máy 

- Đầu nối vào hệ thống xử lý nước thải của nhà máy 

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa. Sơ đồ nguyên 

lý thu gom nước mưa, nước thải và xử lý nước thải của Nhà máy được thể hiện như sau: 
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Hệ thống UF 

Nước mưa 
Song chắn 

rác 

Đường ống dẫn 

nước mưa chung 

của Nhà máy 

Suối Ba Se (sau đó đổ 

ra suối Đá Bàn, suối 

Sâu và sông Đồng Nai) 

Nước thải thu gom từ các 

đơn vị bên ngoài về xử lý 
Thu gom 

Nước thải phát sinh từ các 

quá trình tái chế, xử lý chất 

thải của nhà máy 

Thu gom 

Thu gom 

Hệ thống xử lý chất thải 

lỏng có chứa thành phần 

nguy hại 

HT xử lý nước thải tập trung,  

công suất 100 m3/ngày.đêm  

(đạt QCVN 40:2011/BTNMT  

cột A với  Kf=1,1, Kq=0,9) 

Nước thải sinh hoạt 
Bể tự hoại  

03 ngăn 

Tưới cây, rửa đường, súc 

rửa bao bì, thùng phuy, 

làm mát cho lò đốt,… 

Hệ thống RO 

Sinh hoạt cho 

công nhân 

 Sơ đồ nguyên lý thu gom nước mưa, nước thải và xử lý nước thải của Nhà máy 
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Quy trình công nghệ HTXLNT tập trung: 

 

 

Thuyết minh quy trình 

a) Bể thu gom và bể điều hòa 

Nước thải từ quá trình sản xuất được chảy tràn tới song chắn rác cơ học hoạt động thủ công để 

tách cặn trước khi đi vào bể thu gom nước thải. Nước thải được bơm sang bể điều hòa bằng hệ 

Bùn 
dư 

Song chắn rác 

Nước thải vào 

100 m3/ngày 

Bể keo tụ 

Bể tạo bông 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí 

Bể lắng sinh học 

Hồ sinh học 

Bể lọc cát 

Bể khử trùng 

Bể chứa bùn sinh học 

Bể điều hòa 

Nước sau tách bùn 

PAC 

NaOH 

Polymer 

NaOCl 

Máy thổi 
khí 

Bể lắng hóa lý 

Tuần 

hoàn 

Bể chứa bùn hóa lý 

Bể thu gom 

Máy ép bùn 

Tuần 

hoàn 
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thống bơm chìm. Tại bể thu gom và điều hòa nước thải, hệ thống đảo trộn nước thải bằng đĩa 

phân phối khí nhờ thông qua máy thổi khí được lắp đặt nhằm tối ưu hóa đồng đều nồng độ nước 

thải trước khi đi vào hệ thống xử lý. Hai bơm chìm nước thải (02 bơm hoạt động luân phiên) 

được kích hoạt bằng hệ thống phao báo mức nước để bơm nước thải từ bể điều hòa tới bể keo 

tụ tạo bông.  

b) Bể keo tụ 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm tới bể keo tụ, tại bể keo tụ, hóa chất kiểm soát pH được 

kiểm soát bằng thiết bị kiểm soát pH online và hóa chất keo tụ được bơm vào bể bằng hệ thống 

bơm định lượng hóa chất. Để tối ưu hóa phản ứng keo tụ xảy ra, thiết bị đảo trộn nước thải và 

hóa chất keo tụ được lắp đặt. Nước thải từ bể keo tụ chảy thông đáy tới bể tạo bông.  

c) Bể tạo bông 

Tại bể tạo bông thiết bị đảo trộn nước thải và hóa chất tạo bông cũng được lắp đặt, tại đây hóa 

chất tạo bông polymer được đưa vào bể bằng hệ thống bơm định lượng. Nước thải sau bể tạo 

bông được chảy tràn tới bể lắng bùn hóa lý.  

d) Bể lắng bùn hóa lý 

Bể lắng bùn hóa lý sử dụng trong hệ thống là bể lắng đứng, với hệ thống máng thu nước và 

ngăn thu bùn. Hai (02) bơm chìm (01 bơm hoạt động, 01 bơm dự phòng) được lắp đặt và cài 

đặt bơm theo chế độ tự động để bơm bùn tới bể chứa bùn hóa lý.  

e) Bể thiếu khí 

Nước thải sau tách cặn ở bể lắng hóa lý được chảy tràn tới bể thiếu khí, tại bể thiếu khí hệ thống 

đảo trộn nước thải và bùn được lắp đặt.  

f) Bể hiếu khí 

Nước thải từ bể thiếu khí chảy thông đáy tới bể thổi khí, tại bể thổi khí hệ thống phân phối khí 

mịn bằng đĩa thổi khí được lắp đặt thông qua máy thối khí. Một (01) bơm bùn tuần hoàn hoạt 

động luân phiên theo tín hiệu điều khiển của bơm nước thải ở bể điều hòa được lắp đặt để tuần 

hoàn hỗn hợp bùn và nước thải về bể thiếu khí. Hỗn hợp bùn và nước thải được chảy tràn tới 

bể lắng sinh học.  

g) Bể lắng sinh học 

Bể lắng sinh học sử dụng trong hệ thống là bể lắng đứng, với hệ thống máng thu nước và bùn 

lắng ở đáy bể lắng được hệ thống cào bùn tự động cào tập trung bùn về tâm bể lắng rồi được 

dẫn qua bể thu bùn. Ở bể thu bùn lắp đặt (02) bơm chìm hoạt động luân phiên theo tín hiệu của 

bơm ở bể điều hòa để bơm bùn tuần hoàn về bể thiếu khí và định kỳ bơm bùn dư tới bể chứa 

bùn sinh học. Nước sau tách bùn được chảy tràn tới hồ chứa nước sinh học. 

h) Hồ sinh học 

Tại hồ chứa nước sinh học, hai (02) bơm ly tâm trục ngang (01 bơm hoạt động, 01 bơm dự 

phòng) được kích hoạt bằng phao báo mức nước bơm nước thải tới bể lọc cát hoặc được bơm 

để tái sử dụng cho tưới cây xanh và đường nội bộ Nhà máy. 

i) Bể khử trùng 
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Nước sau bể lọc cát được chảy tràn tới bể khử trùng, tại bể khử trùng, hệ thống châm hóa chất 

khử trùng được đưa vào bể bằng hệ thống bơm định lượng. Nước thải sau xử lý được bơm để 

tái sử dụng cho các hệ thống xử lý chất thải, tưới cây xanh và đường nội bộ Nhà máy. Phần 

nước thải còn dư, sau khi tái sử dụng sẽ được thải ra môi trường. 

1.2. Kết quả quan trắc nước thải 

Quan trắc nước thải định kỳ 

Thời gian quan trắc:  

▪ Đợt 1: Ngày 17/03/2023 

▪ Đợt 2: Ngày 27/06/2023 

▪ Đợt 3: Ngày 29/09/2023 

▪ Đợt 4: Ngày 15/12/2023 

- Tần suất quan trắc: 4 lần/năm 

- Vị trí các điểm quan trắc: tại 3 vị trí quan trắc 

▪ Vị trí 1: Lấy tại hồ chứa 400 m3, tái sử dụng 

▪ Vị trí 2: Sau hệ thống lọc RO 

▪ Vị trí 3: Sau hệ thống lọc Nano 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 3 mẫu thực hiện quan trắc 

▪ Mẫu 1: Nước thải sau HTXL 100 m3/ngđ 

▪ Mẫu 2: Nước thải lọc RO 

▪ Mẫu 3: Nước thải lọc Nano 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) 

- Đơn vị thực hiện quan trắc Số Vimcerts: 009 – Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, 

Viện nhiệt đới môi trường 

2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải 

2.1. Xử lý khí thải 

- Công trình xử lý khí thải: 

▪ Khí thải lò đốt số 1 

▪ Khí thải lò đốt số 2 

▪ Khí thải hệ thống thu gom, hấp thụ bụi sơn và xử lý hơi dung môi hữu cơ trong 

quá trình sơn bao bì thùng phuy. 

▪ Khí thải hệ thống xử lý hơi dung môi hữu cơ trong quá trình súc rửa thùng phuy 

▪ Khí thải hệ thống thu gom, xử lý bụi và hơi acid từ hệ thống sơ chế ắc quy. 

▪ Khí thải hệ thống thu gom, xử lý hơi dung môi và bụi chì từ hệ thống tái chế 

dung môi, hệ thống tái chế chì 

▪ Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế dầu nhớt 
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2.2.  Kết quả quan trắc khí thải 

Kết quả quan trắc định kỳ 

- Thời gian quan trắc: 

▪ Đợt 1: Ngày 17/03/2023 

▪ Đợt 2: Ngày 27/06/2023 

▪ Đợt 3: Ngày 29/09/2023 

▪ Đợt 4: Ngày 15/12/2023 

- Tần suất quan trắc: 4 lần/năm 

- Vị trí các điểm quan trắc: tại 7 vị trí quan trắc 

▪ Tại ống khói lò đốt số 1 

▪ Tại ống khói lò đốt số 2 

▪ Tại ống khói hệ thống thu gom, hấp thụ bụi sơn và xử lý hơi dung môi hữu cơ trong 

quá trình sơn bao bì thùng phuy. 

▪ Tại ống khói hệ thống xử lý hơi dung môi hữu cơ trong quá trình súc rửa thùng phuy 

▪ Tại ống khói hệ thống thu gom, xử lý bụi và hơi acid từ hệ thống sơ chế ắc quy. 

▪ Tại ống khói HT thu gom, xử lý hơi dung môi và bụi chì từ hệ thống tái chế dung môi, 

hệ thống tái chế chì 

▪ Tại ống khói hệ thống tái chế dầu nhớt 

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 7 mẫu thực hiện quan trắc 

Mẫu 1: Khí thải lò đốt số 1 

Mẫu 2: Khí thải lò đốt số 2 

Mẫu 3: Khí thải hệ thống thu gom, hấp thụ bụi sơn và xử lý hơi dung môi hữu cơ trong quá 

trình sơn bao bì thùng phuy. 

Mẫu 4: Khí thải hệ thống xử lý hơi dung môi hữu cơ trong quá trình súc rửa thùng phuy 

Mẫu 5: Khí thải hệ thống thu gom, xử lý bụi và hơi acid từ hệ thống sơ chế ắc quy. 

Mẫu 6: Khí thải HT thu gom, xử lý hơi dung môi và bụi chì từ hệ thống tái chế dung môi, hệ 

thống tái chế chì 

Mẫu 7: Hệ thống xử lý khí thải của hệ thống tái chế dầu nhớt 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 30:2012/BTNMT (Cột B); QCVN 19,20:2009/BTNMT 

- Đơn vị thực hiện quan trắc Số Vimcerts: 009 – Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Viện 

nhiệt đới môi trường 
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3. Về quản lý chất thải rắn thông thường 

Thống kê chất thải phát sinh (Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh chất thải rắn 

thông thường thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở) 

Thống kê CTRSH: 

TT Nhóm CTRSH Số lượng (kg) 
Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 
Ghi chú 

1 Xử lý - 
Công ty Cổ phần môi trường 

Sonadezi 
 

 Tổng khối lượng - 
Công ty Cổ phần môi trường 

Sonadezi 
 

Thống kê CTRCNTT (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất): 

TT Nhóm CTRCNTT Khối lượng 

(kg) 

Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT 

Khối lượng 

năm gần nhất 

(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Sử dụng trực tiếp làm nguyên 

liệu, nhiên liệu cho quá trình 

sản xuất (tại cơ sở) 

   

2 Tái sử dụng, tái chế để làm 

nguyên liệu, nhiên liệu cho 

ngành sản xuất khác (chuyển 

giao cho tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRCNTT) 

    

3 Chất thải phải xử lý    

     

Đối với cơ sở sản xuất có sử dụng CTRCNTT để tái sử dụng, tái chế, làm nguyên liệu sản 

xuất:  

TT Tổ chức, cá nhân chuyển giao 

CTRCNTT 

Số lượng 

(kg) 

Chủng loại chất thải, 

phế liệu 

Khối lượng 

năm gần nhất 

(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1   Hạt nix, tro bay, tro 

đáy, giấy, nhựa.... 

 

2     

Thống kê các loại chất thải rắn thông thường khác (nếu có): 

TT Nhóm 

CTRTT khác 

Khối lượng 

(kg) 

Phương thức tự xử 

lý 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTRTT 

Khối lượng 

năm gần nhất 

(kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      
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Năm 2023 Công ty đang hoàn thiện dây chuyền và quy trình tái chế tấm ván nhựa từ 

rác thải nhựa bằng phương pháp gia nhiệt để kết dính thành tấm ván nhựa tái chế với độ 

dày từ 10-14mm, kích thước 1,2m * 2,4m. Khối lượng rác thải nhựa được tái chế trong 

năm vừa qua là: 1.290.240 kg, tạo ra 30.720 tấm ván nhựa, từ những tấm ván nhựa đó 

công ty đã sáng tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, gần gũi với người Việt 

như: bàn ghế học sinh từ tiểu học đến trung học, bàn ghế ăn, tranh 3D, chậu hoa, thùng 

rác công cộng, tủ đựng giày,… 

Và sau đây là tóm tắt quy trình Công nghệ tái chế tấm ván nhựa của Công ty Thanh 

Tùng 2 từ các loại rác thải nhựa: 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TÁI CHẾ TẤM VÁN NHỰA 
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4. về quản lý chất thải nguy hại: 

Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất): 

Tên chất thải Mã CTNH Số lượng 

(kg) 

Phương pháp 

xử lý (i) 

Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTNH 

Khối lượng năm 

2022 (kg) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Bùn thải phát sinh từ HTXLNT 

Nhà máy 

 
63.791 HR 

 
68.468 

Bùn thải phát sinh từ HTXL 

chất thải lỏng chứa TPNH 

 
49.075 HR 

 
59.670 

Tro, xỉ phát sinh từ HT Thiêu 

đốt (Lò đốt 01) 

 
55.780 HR 

 
58.834 

Tro, xỉ phát sinh từ HT Thiêu 

đốt (Lò đốt 02) 

 
72.985 HR 

 
78.149 

      

Tổng số lượng  241.631   265.121 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh được xử lý tại nhà máy Thanh Tùng 2. 

- Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới: 

Thực hiện Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1150/QĐ-BTNMT 

của Bộ Tài nguyên Môi trường cấp ngày 23/07/2012, công ty dự kiến lên kế hoạch đầu tư thêm 

hệ thống xử lý chất thải như sau: 

TT Tên phương tiện, thiết bị Số lượng Loại hình 

I THIẾT BỊ XỬ LÝ CHẤT THẢI 

1 
Hệ thống lò đốt chất thải, công suất 1.000kg/h 

01 Thiêu đốt CTCN & CTNH 

Cam kết tiếp tục cố gắng duy trì tốt công tác quản lý chất thải nguy hại tại địa phương. Tiếp tục 

tìm kiếm đối tác để giao dịch và ký kết thêm hợp đồng, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ môi trường, 

quản lý môi trường phát triển. 

Xử lý và tái chế triệt để các loại chất thải được vận chuyển về Nhà máy theo công nghệ đã được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép, đảm bảo không để xảy ra các vấn đề suy thoái và ô 

nhiễm môi trường. 

5. Về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

5.1. Việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường: 

Để giải quyết tốt các vấn đề phòng ngừa và ứng phó sự cố, Công ty thành lập các Ban quản lý 

an toàn tại Công ty như: bộ phận quản lý môi trường, ban phòng cháy chữa cháy, ban an toàn 

hóa chất, ban ứng phó sự cố về chất thải. Bộ phận quản lý môi trường và các ban này có vai trò 

chủ đạo, chỉ huy mọi hoạt động về phòng cháy chữa cháy, an toàn hóa chất, bảo vệ môi trường, 

ứng phó sự cố môi trường thường nhật hàng ngày với các nhiệm vụ: quan trắc chất lượng môi 

trường; kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy móc, trang thiết bị vận chuyển, lưu giữ, tái 

chế chất thải; kiểm tra việc chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường 

xanh- sạch- đẹp tại Công ty. Nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ môi trường cũng như việc thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố được báo cáo định kỳ trong các cuộc họp giao ban 



Báo cáo công tác bảo vệ môi trường –– năm 2023 

 

Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 - Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại 

Địa chỉ: Ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 12 

công việc chung vào đầu tuần, hàng tháng và năm. Định kỳ hàng năm 2 lần, các phòng, ban, bộ 

phận quản lý môi trường của Công ty có trách nhiệm tổ chức hoặc phối hợp với cơ quan chức 

năng, chính quyền địa phương tổ chức diễn tập ứng phó sự cố do cháy nổ, sự cố rò rỉ, đổ tràn 

CTNH,... cho toàn bộ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân của Công ty cũng như lực 

lượng tại khu công nghiệp và các doanh nghiệp xung quanh. 

Để phòng ngừa, ứng phó hiệu quả các sự cố có thể xảy ra, Công ty áp dụng đồng bộ các biện 

pháp về quản lý, kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế. Các biện 

pháp phòng ngừa sự cố mà Công ty thực hiện là: 

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn hoặc dài hạn tại Công ty và mời các 

chuyên gia tập huấn, đào tạo về công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn hóa 

chất, vệ sinh môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường... 

- Xây dựng chi tiết và ban hành các nội quy về an toàn lao động, an toàn hóa chất, phòng 

chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường cho từng bộ phận 

và từng công đoạn hoạt động của hệ thống tái chế DMF cũng như trong toàn Công ty. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ thuật an toàn 

lao động và nâng cao nhận thức phòng ngừa và ứng phó sự cố cho toàn bộ cán bộ quản lý, cán 

bộ kỹ thuật, công nhân của Công ty. 

- Định kỳ gửi cán bộ, công nhân viên tham dự các lớp học, hội thảo về quản lý, xử lý chất 

thải, an toàn lao động, an toàn hóa chất, vệ sinh môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố do 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động- Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Công thương, 

Công an Phòng cháy chữa cháy, các Viện nghiên cứu, Trường học, Trung tâm,…liên quan tổ 

chức. 

- Thực hiện thường xuyên và khoa học các chương trình quản lý chất thải, an toàn lao 

động, an toàn hóa chất, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. 

- Đôn đốc và giáo dục các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân và khách hàng của 

Công ty chấp hành nghiêm túc các qui định về an toàn lao động, an toàn hóa chất, phòng chống 

cháy nổ, vệ sinh môi trường. Đồng thời tổ chức thực hiện việc kiểm tra y tế, khám sức khỏe 

định kỳ cho các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân của Công ty. 

- Thường xuyên kiểm tra độ bền, độ an toàn của các thiết bị lưu chứa CTNH, phương 

tiện vận chuyển CTNH; máy móc, thiết bị tái chế, xử lý chất thải vận hành trong Công ty để 

bảo trì, bảo dưỡng thích hợp. 

- Thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng thích hợp đối với các máy móc, trang thiết bị, 

phương tiện phục vụ cho hoạt động của hệ thống tái chế, xử lý chất thải và của Công ty. 

- Bố trí, lắp đặt các phương tiện, trang thiết bị, phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố 

phù hợp cho từng khu vực, bộ phận và từng công đoạn hoạt động của hệ thống tái chế, xử lý 

chất thải và của toàn Công ty đã được xác định, đánh giá, phân loại theo mức độ nguy hiểm, 

nguy cơ, rủi ro cháy cao và cấp độ cháy; 

- Bộ phận quản lý kỹ thuật, bộ phận quản lý môi trường, ban phòng cháy chữa cháy, ban 

an toàn hóa chất, ban ứng phó sự cố về chất thải của Công ty luôn đặt trong tình trạng sẵn sàng 

ứng cứu khi xảy ra bất kỳ sự cố nào trong hoạt động của hệ thống tái chế, xử lý chất thải và của 

Công ty. 

5.2. Báo cáo việc thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường 

Công ty đã thực hiện kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường theo đúng nội dung đã 

được phê duyệt nhằm: 
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- Quản lý, giám sát chặt chẽ công tác thu gom, tái chế, xử lý CTNH, nước thải, khí thải 

và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, an toàn hóa chất, an toàn lao động, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đảm bảo chất lượng môi trường tại Công ty và khu vực xung 

quanh luôn đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường theo quy định. 

- Kiểm soát chặt chẽ được diễn biến môi trường tại Công ty, đồng thời xây dựng kế hoạch 

bảo vệ môi trường phù hợp. 

- Lập các báo cáo định kỳ về công tác bảo vệ môi trường (01 năm/lần) và báo cáo đột 

xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước (trong đó bao gồm công tác quan trắc chất 

lượng môi trường và đánh giá, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình 

hoạt động). Ngoài ra, chương trình quản lý môi trường cũng từng bước nâng cao chất lượng, 

trình độ chuyên môn và ý thức bảo vệ môi trường của cán bộ, công nhân trong suốt quá trình 

hoạt động của Công ty. 

Công ty đã thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu và xử lý ô nhiễm môi trường đồng 

thời kết hợp chương trình giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh, không khí 

khu vực Nhà máy và giám sát chất lượng nước thải định kỳ theo nội dung Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được phê duyệt. 

Các hoạt 

động 

Các tác động môi trường Các biện pháp bảo vệ/ giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

từ năm 2023 

Vận hành 

lò đốt 

- Khí thải phát sinh từ lò đốt. 

- Bụi phát sinh từ quá trình 

tập kết nguyên vật liệu. 

- Nhiệt phát sinh từ lò đốt và 

hệ thống xử lý khí thải. 

- Tiếng ồn từ quá trình vận 

hành lò đốt. 

- Cải tiến nâng cấp hệ thống xử lý khí thải lò đốt số 1 

bằng phương pháp hấp thụ 1 cấp sang 2 cấp để xử lý 

triệt để khói thải đạt QCVN theo quy định. 

- Vận hành hệ thống xử lý khí thải của 02 lò đốt số 1 & 

2 luôn đạt QCVN 30:2012/BTNMT. 

- Duy trì và tăng cường thảm cây xanh trong khuôn viên 

nhà máy. 

- Thường xuyên bảo trì thiết bị máy móc 6 tháng/lần và 

bảo dưỡng lớn 2 năm/lần.  

- Duy trì hành lang cách ly an toàn 2m xung quanh lò 

đốt. 

- Định kỳ giám sát nồng độ các chất ô nhiễm trong khí 

thải, và môi trường không khí xung quanh khu vực nhà 

máy (03 tháng/lần) để có biện pháp khắc phục ô nhiễm 

môi trường (nếu có) 

- Trong năm 2023, Công ty không có sự cố nào về hoạt 

động của lò đốt. 

Xử lý chất 

thải công 

nghiệp và 

chất thải 

nguy hại + 

Hoạt động 

rửa xe và 

vệ sinh 

nhà xưởng 

+ phòng 

Khí thải, nước thải, tiếng ồn, 

rung từ các quy trình xử lý 

CTCN, CTNH từ nhà máy 

ảnh hưởng trực tiếp đến 

công nhân bên trong nhà 

máy và chất lượng môi 

trường bên trong lẫn bên 

ngoài nhà máy. 

- Duy trì thực hiện quy trình xử lý chất thải theo đúng 

hướng dẫn. 

- Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý khí thải và quạt 

hút hơi khí độc cho các khu vực súc rửa bao bì thùng 

phuy, tái chế dung môi, dầu nhớt, tái chế chì, xử lý bóng 

đèn huỳnh quang, xử lý linh kiện điện tử... 

- Thường xuyên giám sát môi trường không khí, nước 

thải và kiểm tra máy móc thiết bị của nhà máy, đảm bảo 

luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất. 
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Các hoạt 

động 

Các tác động môi trường Các biện pháp bảo vệ/ giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

từ năm 2023 

thí 

nghiệm... 

- Trong năm 2023, Công ty không có sự cố môi trường, 

rò rỉ hóa chất... 

Vận 

chuyển 

chất thải 

ra vào nhà 

máy 

- Chất thải rò rỉ, rơi vãi xung 

quanh do vận chuyển và do 

gió phát tán. 

- Mùi hôi do các thành phần 

chất thải. 

- Quản lý và đào tạo kỹ thuật cho công nhân vận chuyển. 

- Trang bị sẵn các thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

cho xe vận chuyển chất thải. 

- Duy trì sử dụng xe vận chuyển CTNH luôn an toàn và 

đáp ứng đăng kiểm của ngành giao thông. 

- Trong năm 2023, Công ty không có sự cố môi trường, 

rò rỉ hóa chất... trên đường. 

Vận hành 

hệ thống 

xử lý nước 

thải 

Sự cố về hệ thống xử lý 

nước thải hoạt động không 

hiệu quả hoặc quá tải. 

- Vận hành hệ thống theo đúng quy trình. 

- Lấy mẫu và phân tích chất lượng đầu ra mẫu nước thải 

trước và sau hệ thống (03 tháng/lần để báo cáo) và hàng 

ngày (các thông số thông thường) nhằm đánh giá và 

điều chỉnh kịp thời hiệu quả xử lý của hệ thống; 

- Trong năm 2023, Công ty tăng cường tái sử dụng nước 

thải sau xử lý vào hoạt động sản xuất nhằm hạn chế thải 

ra môi trường. 

Các sự cố, 

rủi ro 

Sự cố chất thải về hóa chất 

tác động đến công nhân trực 

tiếp sản xuất và khu vực dân 

cư xung quanh. 

- Triển khai quy trình làm việc, các phương pháp ứng 

phó sự cố về hóa chất cho các kho chứa… 

- Đảm bảo duy trì lối thoát hiểm cho các khu vực trong 

nhà máy.  

- Trong năm 2023, Công ty không để xảy ra sự cố nào. 

Các sự cố, 

rủi ro 

Nguy cơ xảy ra sự cố về tai 

nạn lao động, ảnh hưởng sức 

khỏe công nhân. 

- Hàng quý Công ty đều trang bị bảo hộ lao động và 

kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ 06 tháng/lần, thực hiện 

đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT cho công nhân của 

nhà máy. 

Nguy cơ sự cố cháy nổ do 

điện và do lưu trữ chất thải, 

hóa chất. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các 

dụng cụ, thiết bị PCCC. Định kỳ huấn luyện và đào tạo 

về PCCC. 

- Duy trì hoạt động của hệ thống quạt thông gió từng 

khu vực nhà máy.  

Nguy cơ sự cố đổ chất thải 

trên đường vận chuyển. 

- Duy trì huấn luyện, đào tạo người vận chuyển CTNH, 

ưu tiên người có kinh nghiệm. 

- Kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi lưu thông. 

Sự cố, rủi 

ro từ thiên 

tai 

Sự cố sét đánh gây cháy nổ, 

hỏa hoạn, ảnh hưởng đến 

máy móc thiết bị và tính 

mạng công nhân. 

- Duy trì hệ thống chống sét đúng quy định. 

 

Trong quá trình hoạt động nhà máy luôn duy trì và kiểm soát các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường để đảm bảo không xảy ra các sự cố môi trường. Danh mục các thiết bị xử lý môi 

trường tại nhà máy được tóm tắt trong bảng sau. 
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STT 
Tên công trình, 

biện pháp 
Mô tả Chức năng Ghi chú 

1  

Hệ thống xử lý khí 

thải lò đốt số 1 và lò 

đốt số 2 

Thu gom, xử lý khí 

thải bằng phương 

pháp hấp thụ ướt 

bằng dung dịch hóa 

chất 

Rửa khí, giải nhiệt, 

xử lý khí thải đạt 

QCVN 30: 2012/ 

BTNMT 

Lắp đặt đồng bộ với 

Lò đốt chất thải 

2  

Hệ thống thu gom, 

hấp thụ bụi sơn và xử 

lý hơi dung môi hữu 

cơ trong quá trình sơn 

bao bì thùng phuy 

Thu gom, hấp thụ 

bụi sơn bằng màn 

nước và xử lý khí 

thải, hơi dung môi 

hữu cơ bằng 

phương pháp hấp 

phụ qua than hoạt 

tính 

Thu gom, hấp thụ 

bụi sơn và xử lý 

hơi dung môi hữu 

cơ trong quá trình 

sơn bao bì thùng 

phuy 

Lắp đặt đồng bộ với 

Hệ thống súc rửa và 

phục hồi bao bì, 

thùng phuy 

3  

Hệ thống xử lý hơi 

dung môi hữu cơ 

trong quá trình súc 

rửa thùng phuy bằng 

dầu, dung môi hữu 

Thu gom, xử lý khí 

thải, hơi dung môi 

hữu cơ bằng 

phương pháp hấp 

phụ qua than hoạt 

tính 

Xử lý hơi dung 

môi hữu cơ, VOCs 

trong quá trình súc 

rửa thùng phuy 

bằng dầu, dung 

môi hữu cơ 

Lắp đặt đồng bộ với 

Hệ thống súc rửa và 

phục hồi bao bì, 

thùng phuy 

4  

Hệ thống xử lý khí 

thải từ hệ thống xử lý 

bóng đèn huỳnh 

quang 

Lọc bụi qua lớp nỉ 

và xử lý khí thải 

(hơi thủy ngân, bột 

lưu huỳnh) bằng 

phương pháp hấp 

phụ qua than hoạt 

tính 

Xử lý bụi và khí 

thải (hơi thủy 

ngân) trong quá 

trình xử lý bóng 

đèn huỳnh quang 

Lắp đặt đồng bộ với 

Hệ thống xử lý bóng 

đèn huỳnh quang 

5  

Hệ thống xử lý khí 

thải, bụi chì, hơi dung 

môi từ quá trình tái 

chế dầu nhớt thải, tái 

chế chì và kim loại, 

tái chế dung môi thải 

Thu gom, xử lý khí 

thải, bụi chì, hơi 

dung môi... bằng 

phương pháp hấp 

thụ qua than hoạt 

tính 

Xử lý khí thải, bụi 

chì, hơi dung môi 

từ quá trình tái chế 

dầu nhớt thải, tái 

chế chì và kim 

loại, tái chế dung 

môi thải 

Lắp đặt đồng bộ với 

hệ thống tái chế dầu 

nhớt thải; Hệ thống 

tái chế chì và kim 

loại, tái chế dung môi 

thải 

6  

Hệ thống XLNT tập 

trung 100 m3/ngày và 

hệ thống xử lý chất 

thải lỏng nguy hại 

20m3/ngày.đêm 

Thu gom, xử lý 

nước thải bằng công 

nghệ sinh học kết 

hợp hóa lý. 

Nước thải sau xử lý 

được lọc qua hệ 

thống NANO và RO 

để tái sử dụng. 

Lượng nước cặn sau 

RO được đưa về hệ 

thống hóa rắn 

Xử lý toàn bộ nước 

thải phát sinh tại 

Nhà máy và nước 

thải được thu gom 

từ các chủ nguồn 

thải 

Xây dựng và lắp đặt 

các thiết bị đồng bộ 

7  

Hệ thống tiêu thoát 

nước mưa cho toàn 

bộ Nhà máy 

Thu gom nước mưa 

từ các nhà xưởng và 

tiêu thoát nước mưa 

Tiêu thoát nước 

mưa, tránh tình 

trạng ngập úng 

cục bộ trong Nhà 

Hiện đã xây dựng 

hoàn chỉnh các hố ga 

thu gom lắng cặn và 

các tuyến cống dẫn 
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STT 
Tên công trình, 

biện pháp 
Mô tả Chức năng Ghi chú 

cho toàn bộ Nhà 

máy 

máy sau đó thải 

vào nguồn tiếp 

nhận 

nước mưa trên toàn 

bộ khu đất 

8  

Hệ thống thu gom 

nước thải cho toàn 

bộ Nhà máy 

Thu gom toàn bộ 

nước thải phát sinh 

từ các nhà xưởng 

dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải tập 

trung của Nhà máy 

Thu gom nước 

thải dẫn về xử lý 

tại HT XLNT và 

xả nước thải sau 

xử lý ra môi 

trường 

Hiện đã xây dựng 

hoàn chỉnh các hố ga 

thu gom lắng cặn và 

các tuyến cống dẫn 

nước thải về HTXL 

nước thải tập trung 

trên khu đất của Nhà 

máy 

9  

Hệ thống thu gom, 

phân loại, lưu giữ 

chất thải sinh hoạt 

của nhân viên và 

công nhân 

Thu gom, phân 

loại, lưu giữ chất 

thải sinh hoạt trong 

các thùng chứa 

chuyên dụng, có 

nắp đậy kín sau đó 

chuyển giao cho 

Hợp tác xã Vĩnh 

Tân đến thu gom xử 

lý 

Ngăn ngừa ô 

nhiễm do mùi hôi, 

ruồi, chuột, 

gián,… và việc 

phân hủy chất thải 

sinh hoạt dưới tác 

dụng của ánh 

sáng, nước 

mưa,… giữ vệ 

sinh sạch đẹp cho 

Nhà máy 

Đã trang bị các 

thùng chứa chất thải 

sinh hoạt tại các nhà 

xưởng sản xuất, khu 

hành chính, khu nhà 

ăn, nhà vệ sinh nhân 

viên và công nhân 

trong khuôn viên 

Nhà máy 

10  

Cây xanh Các loại cây xanh 

được trồng tại Nhà 

máy gồm: long não, 

Sữa, sấu... 

Tạo khoảng cách 

ly an toàn giữa 

Nhà máy và khu 

vực xung quanh 

đồng thời hạn chế 

sự phát tán ô 

nhiễm, mùi, tiếng 

ồn từ Nhà máy 

đến khu vực xung 

quanh và ngược 

lại 

Hiện đã trồng, chăm 

sóc và duy trì cây 

xanh và hồ nước với 

diện tích trên 20.000 

m2 chiếm tỷ lệ trên 

20% tổng diện tích 

mặt bằng Nhà máy 
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Phần 2. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH (Phần này chỉ 

áp dụng đối với chủ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH) 

1. Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT 

A. Tình hình chung về hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH 

- Khối lượng CTRSH được thu gom và vận chuyển: 

- Thông tin về các tổ chức phát sinh chuyển giao CTRSH: 

TT Tên các tổ chức Khối lượng (kg) Ghi chú 

1    

2    

 Tổng khối lượng   

 

- Thông tin về các chủ cơ sở xử lý CTRSH tiếp nhận để xử lý CTRSH do đơn vị trực 

tiếp thu gom, vận chuyển: 

TT Tên chủ cơ sở xử lý CTRSH 
Khối lượng 

(kg) 
Ghi chú 

1    

2    

 Tổng khối lượng   

 

B. Đối với CTRCNTT 

- Khối lượng CTRCNTT được thu gom và vận chuyển:    8,549,800 kg 

- Thông tin về các tổ chức phát sinh chuyển giao CTRCNTT:  48 chủ nguồn thải 

TT Tên các tổ chức Số lượng (Kg) Ghi chú 

1 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BROTHER SÀI GÒN  27,228    

2 CÔNG TY CÔNG NGHỆ CHANG SHIN VIỆT NAM  99,710    

3 CÔNG TY TNHH DAEWON CHEMICAL VINA  151,430    

4 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á CHÂU (VN)  20,350    

5 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONA PACIFIC  1,572,853    

6 CÔNG TY TNHH GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM 1  549,300    

7 CÔNG TY TNHH GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM 2  103,469    

8 CÔNG TY TNHH GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM 3  410,636    

9 CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI VIỆT NAM  120,102    

10 CÔNG TY TNHH DONGJIN TEXTILE VINA  760,600    

11 CÔNG TY TNHH FIGLA VIỆT NAM  46,250    

12 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FLEMING VIỆT NAM  192,160    

13 CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL (VIỆT NAM)  314,390    

14 CÔNG TY TNHH FRIWO VIỆT NAM  44,308    
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TT Tên các tổ chức Số lượng (Kg) Ghi chú 

15 CÔNG TY TNHH FUJIKURA ELECTRONICS VIỆT NAM  44,572    

16 
CÔNG TY TNHH GROUP INTELLECT POWER 

TECHNOLOGY VIỆT NAM 

 48,756  
  

17 CÔNG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM  208,847    

18  CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM  27,420    

19 CÔNG TY TNHH HWASEUNG CHEMICAL VIỆT NAM  960    

20 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSTEEL VINA  3,070    

21 CÔNG TY TNHH LONG AN GWFNV  7,310    

22 CÔNG TY TNHH TM DC TMPL XD MẶT TRỜI VIỆT  252,620    

23 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MEIWA  386,860    

24 CÔNG TY TNHH MỘC NGHỆ THUẬT  31,820    

25 CHI NHÁNH CÔNG TY CP CN NHỰA PHÚ LÂM  108,820    

26 
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN OLAM 

VIỆT NAM 

 7,080  
  

27 CÔNG TY TNHH  PLATEL VINA – CN ĐỒNG NAI  27,012    

28 CÔNG TY TNHH POUCHEN VIỆT NAM  142,806    

29 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA E&C  2,570    

30 CÔNG TY TNHH SANLIM FURNITURE VIỆT NAM  36,147    

31 CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM  22,076    

32 CÔNG TY TNHH SEJIN OPTICAL  188,374    

33 CÔNG TY TNHH SILK VIỆT NAM  196,670    

34 CÔNG TY TNHH SPARKLIN VIỆT NAM  323,060    

35 CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG MOLD VINA  234,915    

36 CÔNG TY CỔ PHẦN TKG TAEKWANG VINA  263,080    

37 CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG CẦN THƠ  135,040    

38 CÔNG TY CỔ PHẦN TKG TAEKWANG MỘC BÀI  10,840    

39 CÔNG TY TNHH THAI KODAMA (VIỆT NAM)  786    

40 CÔNG TY TNHH TOKIN ELECTRONICS (VIỆT NAM)  6,499    

41 CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM  158,474    

42 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CN TOSHIBA ASIA  54,739    

43 
CÔNG TY TNHH MTV SX Ô TÔ CHUYÊN DỤNG 

TRƯỜNG HẢI 

 8,500  
  

44 CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI  5,290    

45 CÔNG TY TNHH ULHWA VIỆT NAM  406,500    

46 CÔNG TY TNHH GIÀY ĐỒNG NAI VIỆT VINH  766,717    

47 CÔNG TY TNHH WESTLAKE COMPOUNDS VIỆT NAM  14,845    

48 CÔNG TY TNHH WOOSUNG MOLD VIỆT NAM  3,939   

   Tổng 8,549,800   
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2. Đối với chủ xử lý 

2.1. Thống kê chất thải được xử lý  

A. Đối với CTRSH 

Thống kê về số lượng CTRSH được xử lý 

Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg) 

Phương pháp 

xử lý 
Ghi chú 

   

(nêu cơ sở xử lý tương ứng trong trường 

hợp có nhiều hơn một cơ sở; hoặc xuất 

khẩu, tái sử dụng...; hoặc chưa xử lý) 

Tổng cộng    

 

Thông tin về các chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận chuyển CTRSH: 

TT 
Tên chủ nguồn thải, chủ thu gom, vận 

chuyển 
Số lượng (kg) Ghi chú 

1    

 Tổng số lượng   

 

B. Đối với CTRCNTT 

Số lượng CTRCNTT được quản lý: 

TT Nhóm CTRCNTT 
Số lượng 

(kg) 
Phương pháp xử lý Ghi chú 

1 
Sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu 

cho quá trình sản xuất 
643.150 

Đóng kiện phế liệu, 

chuyển giao cho cơ sở 

sản xuất phù hợp 

 

2 
Sơ chế để làm nguyên liệu sản xuất 

hoặc đồng xử lý 
7.753.360 

Phân loại / sơ chế / tái 

chế, tái sử dụng / hóa 

rắn, đóng gạch 

 

3 Phải xử lý 153.290 
Hóa lý / thiêu đốt / chôn 

lấp 
 

 

Thông tin về các chủ nguồn thải CTRCNTT mà đơn vị trực tiếp thu gom: 

TT Tên các tổ chức Số lượng (Kg) Ghi chú 

1 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BROTHER SÀI GÒN  27,228    

2 CÔNG TY CÔNG NGHỆ CHANG SHIN VIỆT NAM  99,710    

3 CÔNG TY TNHH DAEWON CHEMICAL VINA  151,430    

4 CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG Á CHÂU (VN)  20,350    

5 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DONA PACIFIC  1,572,853    

6 CÔNG TY TNHH GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM 1  549,300    
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TT Tên các tổ chức Số lượng (Kg) Ghi chú 

7 CÔNG TY TNHH GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM 2  103,469    

8 CÔNG TY TNHH GIÀY DONA STANDARD VIỆT NAM 3  410,636    

9 CÔNG TY TNHH ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI VIỆT NAM  120,102    

10 CÔNG TY TNHH DONGJIN TEXTILE VINA  760,600    

11 CÔNG TY TNHH FIGLA VIỆT NAM  46,250    

12 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FLEMING VIỆT NAM  192,160    

13 CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL (VIỆT NAM)  314,390    

14 CÔNG TY TNHH FRIWO VIỆT NAM  44,308    

15 CÔNG TY TNHH FUJIKURA ELECTRONICS VIỆT NAM  44,572    

16 
CÔNG TY TNHH GROUP INTELLECT POWER 

TECHNOLOGY VIỆT NAM 

 48,756  
  

17 CÔNG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM  208,847    

18  CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM  27,420    

19 CÔNG TY TNHH HWASEUNG CHEMICAL VIỆT NAM  960    

20 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSTEEL VINA  3,070    

21 CÔNG TY TNHH LONG AN GWFNV  7,310    

22 CÔNG TY TNHH TM DC TMPL XD MẶT TRỜI VIỆT  252,620    

23 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MEIWA  386,860    

24 CÔNG TY TNHH MỘC NGHỆ THUẬT  31,820    

25 CHI NHÁNH CÔNG TY CP CN NHỰA PHÚ LÂM  108,820    

26 
CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN OLAM 

VIỆT NAM 

 7,080  
  

27 CÔNG TY TNHH PLATEL VINA – CN ĐỒNG NAI  27,012    

28 CÔNG TY TNHH POUCHEN VIỆT NAM  142,806    

29 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA E&C  2,570    

30 CÔNG TY TNHH SANLIM FURNITURE VIỆT NAM  36,147    

31 CÔNG TY TNHH SANYO VIỆT NAM  22,076    

32 CÔNG TY TNHH SEJIN OPTICAL  188,374    

33 CÔNG TY TNHH SILK VIỆT NAM  196,670    

34 CÔNG TY TNHH SPARKLIN VIỆT NAM  323,060    

35 CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG MOLD VINA  234,915    

36 CÔNG TY CỔ PHẦN TKG TAEKWANG VINA  263,080    

37 CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG CẦN THƠ  135,040    

38 CÔNG TY CỔ PHẦN TKG TAEKWANG MỘC BÀI  10,840    

39 CÔNG TY TNHH THAI KODAMA (VIỆT NAM)  786    

40 CÔNG TY TNHH TOKIN ELECTRONICS (VIỆT NAM)  6,499    

41 CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM  158,474    

42 CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM CN TOSHIBA ASIA  54,739    

43 
CÔNG TY TNHH MTV SX Ô TÔ CHUYÊN DỤNG 

TRƯỜNG HẢI 

 8,500  
  

44 CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI  5,290    

45 CÔNG TY TNHH ULHWA VIỆT NAM  406,500    
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TT Tên các tổ chức Số lượng (Kg) Ghi chú 

46 CÔNG TY TNHH GIÀY ĐỒNG NAI VIỆT VINH  766,717    

47 CÔNG TY TNHH WESTLAKE COMPOUNDS VIỆT NAM  14,845    

48 CÔNG TY TNHH WOOSUNG MOLD VIỆT NAM  3,939   

   Tổng 8,549,800   

 

Thông tin về các chủ thu gom, vận chuyển chuyển giao CTRCNTT (nếu có): 

TT Tên các tổ chức Khối lượng (kg) Ghi chú 

1    

 Tổng khối lượng   

C. Đối với CTNH 

Số lượng CTNH vận chuyển và xử lý: 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Số lượng 

CTNH (Kg) 
Phương pháp xử lý 

1 Axit H2SO4 loãng 02 01 01 4,350 HL 

2 Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải 02 05 01 82,780 TĐ - HR 

3 Ron/dây chèn amiang 02 07 01 500 HR 

4 Chất thải có chứa silicon nguy hại 02 08 01 865 TĐ 

5 Than hoạt tính đã qua sử dụng 02 11 02 6,878 TĐ 

6 Bồ hóng 02 11 04 660 TĐ 

7 Dung dịch tẩy rửa và dung môi hữu cơ 03 01 03 4,113 TCDM 

8 Bã lọc thải 03 01 07 336,690 TĐ 

9 Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải 03 01 08 15,350 TĐ - HR 

10 Dung môi hữu cơ thải 03 06 03 272 TCDM 

11 Bùn thải nguy hại 03 06 08 6,150 TĐ - HR 

12 Cặn tháp chưng cất DMF thải 03 07 05 51,660 TĐ 

13 Bụi lò hơi 04 02 01 12 HR 

14 Bùn thải pha loãng trong nước có TPNH 04 02 05 3,960 TĐ - HR 

15 Xỉ chì 05 03 01 17 TC 

16 Miểng thủy tinh nhiễm TPNH 06 01 02 3,940 HR 
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STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Số lượng 

CTNH (Kg) 
Phương pháp xử lý 

17 Bùn Cromic thải 07 01 05 77,943 TĐ - HR 

18 Nhựa trao đối ion 07 01 09 1,050 TĐ 

19 
Chất thải khác có các thành phần nguy 

hại 
07 01 10 68,447 TĐ 

20 Chất thải tráng rửa bề mặt 07 02 02 22,350 HL 

21 Dầu nhớt thải 07 03 05 1,000 TCDN 

22 
Bùn thải từ gia công tạo hình nhiễm 

TPNH 
07 03 07 640 TĐ - HR 

23 Mạt nhôm dính dầu 07 03 08 79,520 HR 

24 
Giấy nhám đã qua sử dụng có chứa các 

TPNH 
07 03 10 31 HR 

25 Phôi tiện 07 03 11 239,898 TR 

26 
Que hàn thải có kim loại nặng hoặc 

thành phần nguy hại 
07 04 01 662 ĐX 

27 Xỉ hàn có kim loại nặng hoặc TPNH 07 04 02 937 HR 

28 
Cặn sơn, sơn thải có dung môi hữu cơ 

hoặc các TPNH khác 
08 01 01 314,526 TĐ 

29 
Bùn thải lẫn sơn hoặc vecni có dung môi 

hữu cơ hoặc các TPNH 
08 01 02 104,295 TĐ - HR 

30 
Huyền phù nước thải lẫn sơn có dung 

môi hữu cơ hoặc các TPNH 
08 01 04 68,550 HL 

31 Dung môi tẩy sơn hoặc véc ni thải 08 01 05 12,356.5 TCDM 

32 Mực in thải 08 02 01 267,170.5 TĐ 

33 Hộp mực in thải 08 02 04 94,859.5 ĐX 

34 
Chất kết dính và chất bịt kín thải có dung 

môi hữu cơ hoặc các TPNH khác 
08 03 01 511,712 TCDM 

35 
Mùn cưa, phôi bào, đầu mẩu ván gỗ thừa 

nhiễm TPNH 
09 01 01 35,211 TĐ 

36 
Phẩm màu và chất nhuộm thải có chứa 

thành phần nguy hại 
10 02 02 1,205 TĐ 

37 Thủy tinh thải 11 02 01 123 HR 

38 Phế thải kim loại bị nhiễm các TPNH 11 04 01 50 TR 
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STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Số lượng 

CTNH (Kg) 
Phương pháp xử lý 

39 Vật liệu cách nhiệt có chứa amiăng thải 11 06 01 5,200 HR 

40 Nước thải trong quá trình xử lý khí thải 12 01 02 15,250 HL 

41 Than hoạt tính đã qua sử dụng 12 01 04 1,030 TĐ 

42 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ 

quá trình xử lý nước thải 
12 02 02 12,782.5 TĐ - HR 

43 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ 

quá trình xử lý nước thải 
12 06 05 66,976 TĐ - HR 

44 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ 

quá trình xử lý nước thải 
12 06 06 13,330 TĐ - HR 

45 Chất thải y tế 13 01 01 465 TĐ 

46 Thuốc hết hạn 13 01 03 770 TĐ 

47 Lọc dầu, lọc nhớt 15 01 02 11,067 TĐ 

48 Dầu nhớt thải 15 01 07 131,059 TCDN 

49 
Các thiết bị, linh kiện điện tử thải có 

chứa thành phần nguy hại 
15 02 14 10 ĐX 

50 Dung môi thải 16 01 01 20,405 TCDM 

51 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 5,957.7 ĐX 

52 
Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có 

chứa TPNH 
16 01 09 1,078 TĐ 

53 Pin, ắc quy thải 16 01 12 444.1 ĐX 

54 Các thiết bị, linh kiện điện, điện tử 16 01 13 1,670 ĐX 

55 Dầu thủy lực thải 17 01 06 3,554 TCDN 

56 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

thải 
17 02 02 1,200 TCDN 

57 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
17 02 03 38,524.5 TCDN 

58 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải 

khác 
17 02 04 14,220 TCDN 

59 Nước thải lẫn dầu 17 05 05 55,130 HL 

60 Dầu nhiên liệu và dầu Diesel thải 17 06 01 257.5 TCDN 
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Địa chỉ: Ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 24 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Số lượng 

CTNH (Kg) 
Phương pháp xử lý 

61 Xăng dầu thải 17 06 02 21 TĐ 

62 Các loại nhiên liệu thải khác 17 06 03 26 TĐ 

63 Cặn dầu FO và dầu diesel thải 17 07 03 13,915 TCDN 

64 
Các loại dung môi và hỗn hợp dung môi 

thải khác 
17 08 03 42,497 TCDM 

65 Bao bì mềm nhiễm thành phần nguy hại 18 01 01 439,299.8 
TĐ 

TR - TC 

66 Bao bì mềm nhiễm TPNH (Flexi-bag) 18 01 01 6,523 TR 

67 
Bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm 

thành phần nguy hại 
18 01 02 1,412,037.7 TC 

68 
Bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm thành 

phần nguy hại 
18 01 03 503,529.6 TC 

69 Bao bì cứng thải bằng các vật liệu khác 18 01 04 2,285 TC 

70 Giẻ lau nhiễm các thành phần nguy hại 18 02 01 655,267.9 TĐ 

71 
Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện 

điện tử 
19 02 05 447 ĐX 

72 
Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử 

thải 
19 02 06 10,607 ĐX 

73 
Hóa chất và hỗn hợp hóa chất phòng thí 

nghiệm thải 
19 05 02 143,933.4 TĐ 

74 
Hóa chất vô cơ thải bao gồm hoặc có các 

thành phần nguy hại 
19 05 03 1,440 TĐ 

75 
Hóa chất hữu cơ thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 
19 05 04 127,512.51 TĐ 

76 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 1,295 ĐX 

77 Nước thải có các thành phần nguy hại 19 10 01 1,026,142 HL 

78 
Bút mực kiểm tra sản phẩm có thành 

phần nguy hại 
19 12 01 5,853 TĐ 

79 Con lăn/cọ sơn 19 12 02 3,653.5 TĐ 

80 
Các loại chất thải khác có các TPNH vô 

cơ và hữu cơ 
19 12 03 55,845.2 TĐ 

TỔNG          7,273,244  
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Địa chỉ: Ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 25 

Thông tin về các chủ nguồn thải chuyển giao CTNH: 

STT Tên chủ nguồn thải Mã QLCTNH 
Số lượng 

CTNH (Kg) 

1 
CÔNG TY TNHH AIR MANUFACTURING 

INNOVATION VIỆT NAM 
75.002831.T  1,747  

2 
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HÓA CHẤT 

ARIRANG 
75.000063.T  76,693  

3 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG 75.000630.T  5,900  

4 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BROTHER SG 75.001858.T  27,905.5  

5 CÔNG TY TNHH BUWON VINA 75.002174.T  5,152  

6 CÔNG TY CÔNG NGHỆ CHANG SHIN VIỆT NAM 75.000795.T  1,177  

7 CÔNG TY TNHH CHOICE PRO TECH 75.001113.T  20,635  

8 CÔNG TY TNHH VP COMPONENTS (VIỆT NAM) 75.001268.T  32,510  

9 CÔNG TY TNHH DAEWON CHEMICAL VINA 75.000596.T  1,161,630  

10 CÔNG TY TNHH DỆT TRIỆU TÀI 75.002196.T  31,130  

11 CÔNG TY TNHH DONGJIN TEXTILE VINA 5 26/GPMT-KCNĐN  368  

12 CÔNG TY TNHH DONGJIN TEXTILE VINA 1 75.001517.T  14,334.4  

13 CÔNG TY TNHH DONGJIN TEXTILE VINA 2 75.002359.T  166.3  

14 CÔNG TY TNHH DONGJIN TEXTILE VINA 3 75.002703.T  42,529  

15 CÔNG TY TNHH DONGSUNG CHEMICAL VN 75.001352.T  1,330,258.51  

16 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG VINA E&C   2,560  

17 CÔNG TY TNHH ECOLAB VIỆT NAM 116/GPMT-KCNĐN  6,295  

18 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FIGLA-VN 75.0000138.T  2,051.5  

19 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ FLEMING VIỆT NAM 75.002217.T  107,146.9  

20 CÔNG TY TNHH FRAMAS KOREA VINA 75.001024.T  77,034  

21 CÔNG TY TNHH FREETREND INDUSTRIAL 79.000633.T  45,436  

22 CÔNG TY TNHH FRIWO VIỆT NAM 75.002392.T  54,245  

23 CÔNG TY TNHH FUJIKURA ELECTRONICS VN 75.001229.T  100,867  

24 CÔNG TY TNHH FUMAKILLA VIỆT NAM 75.001280.T  57,977  

25 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ HỐ NAI M&M 75.002743.T  26,203  

26 CÔNG TY TNHH GOJO PAPER (VIỆT NAM) 75.001934.T  3,674  
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STT Tên chủ nguồn thải Mã QLCTNH 
Số lượng 

CTNH (Kg) 

27 CÔNG TY TNHH GREAT VECA VIỆT NAM 1 75.002836.T  537  

28 CÔNG TY TNHH GREAT VECA VIỆT NAM 2 75.000941.T  119,551  

29 
CÔNG TY TNHH GROUP INTELLECT POWER 

TECHNOLOGY VIỆT NAM 
75.002787.T  18,323  

30 CÔNG TY TNHH HANLIM ĐỒNG NAI 75.002706.T  106,060  

31 CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM 79.000299.T  32,420  

32 
CÔNG TY TNHH HENKEL ADHESIVE TECHNOLOGIES 

VIỆT NAM 
75.001594.T  440,559  

33 CÔNG TY TNHH HỐ NAI 75.000652.T  42,440  

34 
NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIÊN HÒA-CN CTCP HÓA CHẤT 

CƠ BẢN MIỀN NAM 
75.001746.T  16,750  

35 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CHẤT HÓA DẺO VINA 75.001782.T  482,960  

36 CÔNG TY TNHH HWASEUNG CHEMICAL VIỆT NAM 75.002806.T  147,352  

37 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HWASEUNG VINA 75.000140.T  30,190  

38 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ILSAM VIỆT NAM 75.001473.T  210,267.5  

39 CÔNG TY TNHH JAEILL VIỆT NAM 75.000879.T  1,253.7  

40 CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM 75.001999.T  108,218.4  

41 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSTEEL VINA 75.001721.T  5,056  

42 CÔNG TY TNHH MAINETTI VIỆT NAM 75.001142.T  20,740  

43 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MASTERBATCH 

(VIỆT NAM) 
75.002474.T  2,409  

44 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM MEIWA 75.001711.T  62,670  

45 CÔNG TY TNHH MỘC NGHỆ THUẬT 75.001744.T  122,790  

46 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NHỰA 

PHÚ LÂM 
75.000591.T  385,440  

47 CÔNG TY TNHH NICCA VIỆT NAM 75.001482.T  263,366.2  

48 CÔNG TY TNHH ONISHI VIỆT NAM 75.001810.T  22,573  

49 CÔNG TY TNHH SAMIL VINA 75.000540.T  20,447  

50 CÔNG TY TNHH SANLIM FURNITURE VIỆT NAM 75.000639.T  26,436  

51 CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XNK SAVIMEX 79.000037.T  295,490  

52 CÔNG TY CP HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XNK SAVIMEX 79.004230.T  178,330  

53 CÔNG TY TNHH SILK VIỆT NAM 75.002519.T  6,740  

54 CÔNG TY TNHH SPARKLIN VIỆT NAM 75.002726.T  25,750  
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STT Tên chủ nguồn thải Mã QLCTNH 
Số lượng 

CTNH (Kg) 

55 CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG JINHEOUNG VINA 41/GPMT-KCNĐN 13,000 

56 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN LONG 

LONG THÀNH 
75.001758.T 81,653 

57 CÔNG TY TNHH TKG TAEKWANG MOLD VINA 75.002141.T 286,790 

58 CÔNG TY CỔ PHẦN TKG TAEKWANG VINA 75.001427.T 2,590 

59 CÔNG TY TNHH TOKIN ELECTRONICS (VIỆT NAM) 75.001552.T 53,442.5 

60 CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM 1 75.000152.T 49,816 

61 CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM 2 75.002406.T 62,422 

62 CÔNG TY TNHH MAY MẶC TOPTEX 75.001122.T 333 

63 CÔNG TY TNHH SPCN TOSHIBA ASIA 75.001132.T 36,450 

64 CÔNG TY TNHH TOYO INK VIỆT NAM 75.000178.T 29,635 

65 
CÔNG TY TNHH MTV SX Ô TÔ CHUYÊN DỤNG TRƯỜNG 

HẢI 
75.000825.T 32,818 

66 CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI ĐỒNG NAI 75.000818.T 92,070 

67 CÔNG TY TNHH ULHWA VIỆT NAM 75.000871.T 8,323 

68 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN 75.000294.T 450 

69 CÔNG TY TNHH WESTLAKE COMPOUNDS VIỆT NAM 75.000669.T 80,545 

70 CÔNG TY TNHH WOOSUNG MOLD VIỆT NAM 75.002509.T 11,106 

71 CÔNG TY TNHH YOUNG JIN TEXTILE VIỆT NAM 75.001175.T 1,057 

TỔNG     7,273,244 

2.2. Báo cáo giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý CTRSH, CTRCNTT, 

CTNH 

Trong quá trình vận hành tái chế, xử lý CTNH theo quy trình kỹ thuật đã được Công ty thiết 

lập và đảm bảo các nhân viên vận hành phải luôn luôn tuân thủ đúng quy trình vận hành và 

thuyết minh quy trình vận hành hệ thống tái chế, xử lý CTNH đã được Tổng cục Môi trường 

phê duyệt trong Bộ hồ sơ đăng ký cấp phép xử lý CTNH đã cấp.  

Hướng dẫn lưu trữ tại chỗ và ký hợp đồng xử lý hợp lệ theo quy định cho các công ty số lượng 

phát sinh không thường xuyên: Aido, FC, Oken, Polymeric, Sansei, Shibutani, Sumiden, 

Harada, Nissin, Thai Kodama, Chang Dae, Dongsung Printing, Matsuya, Alupack, Bibica, 

Sanyo, Framas, Hansol, Noble, Platel. 

Thanh lý hợp đồng với các công ty do không còn nhu cầu hợp tác: Thiên Long, Toptex, 

Component, Dệt Triệu Tài, Farbez, Topband, Shibutani. 

Quy trình hoạt động chung của toàn Nhà máy gồm 3 công đoạn tổng quát: 

- Thu gom và vận chuyển chất thải. 

- Tiếp nhận và phân loại chất thải. 

- Tái chế và xử lý chất thải. 

Các nội dung mô tả các công đoạn này được trình bày cụ thể bên dưới: 
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   Quy trình hoạt động của Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại

Phân loại sơ bộ, vạch kế hoạch vận chuyển 

Vận chuyển về nhà máy 

Phân loại 

Chất thải công nghiệp (CTCN) 

CTCN không nguy hại 

Phân loại 

Phế liệu CTCN 

Đóng kiện 

Lưu kho 

Xuất bán 

Ổn định, 
hóa rắn 

Chôn lấp 
CTCN 

Chất thải nguy hại 

Phân loại 

Chất thải 
có thể cháy 

Chất thải có thể 
ổn định hóa rắn 

Nhựa phế 
liệu 

HT lò đốt 
chất thải 

HT ổn định 
hóa rắn  

HT tái chế 
nhựa  

Chất thải 
điện tử 

HT tái chế 
linh kiện 
điện tử 

Bao bì, 
thùng phuy 

HT súc rửa 
thùng phuy 

Bóng đèn 

HT xử lý 
bóng đèn 

Chất thải lỏng 
chứa TPNH 

HT xử lý chất 
thải lỏng nguy 

hại 

Chôn lấp 
CTNH 
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Địa chỉ: Ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 29 

Quy trình hoạt động chi tiết được trình bày như sau: 

o Thu gom và vận chuyển chất thải   

Quy trình thu gom vận chuyển chất thải sẽ được thực hiện theo sơ đồ quy trình sau:  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Từ thông tin của khách hàng về chủng loại hàng hóa và số lượng cần thu gom. Chủng loại xe 

và tải trọng sẽ được điều đến vị trí thu gom cho phù hợp. Thông thường: 

Đối với chất thải dạng lỏng: được xe tải chuyên dụng chở bồn vận chuyển chất thải, mỗi bồn 

có dung tích 1.000 lít. Tùy theo lượng chất thải mà số lượng bồn khác nhau (dao động từ 10 – 

15 bồn/lần) xe được dán biển nguy hại và theo tiêu chuẩn đã đăng ký hành nghề quản lý chất 

thải nguy hại. 

Đối với chất thải khác: xe tải loại 1,5 tấn; 5 tấn; 8 tấn và 15 tấn với thùng xe kín cấu tạo khung 

sườn bằng inox sẽ được sử dụng. 

Thông tin từ khách hàng 

Lựa chọn và điều xe thu 
gom thích hợp 

Đến địa điểm thu gom 

Kiểm tra 

Chất hàng lên xe 

Treo bảng cảnh báo 
tương ứng với chất 

thải 

Vận chuyển về Nhà máy 

Nhập kho chờ phân loại 
và xử lý 

Rửa xe 

Nước thải 
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Trên các phương tiện vận chuyển đều có trang bị các trang thiết bị ứng cứu sự cố theo quy định 

của háp luật nhằm khắc phục các sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển. 

Các nhà máy sản xuất sẽ cử nhân viên của nhà máy tiến hành đóng gói CTNH trước khi xe vận 

chuyển đến. Khi xe vận chuyển đến địa điểm thu gom, cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH 

MTV Thanh Tùng 2 (gọi đây gọi tắt là Thanh Tùng 2) sẽ kiểm tra về tình trạng bao bì, thùng 

chứa và các thông tin về thành phần và lượng chất thải. Nếu các thùng chứa được làm bằng vật 

liệu tương thích với chất thải chứa bên trong (không phản ứng với chất thải), đảm bảo được 

các yêu cầu về kỹ thuật (như không rò rỉ, chịu va đập,…) và đầy đủ các thông tin cũng như dấu 

hiệu cảnh báo thì chất thải sẽ được cho phép chất lên xe. Trong trường hợp chất thải được đóng 

gói không đúng theo quy định hoặc ghi thiếu thông tin, các loại chất thải này sẽ được đóng gói 

lại cho đúng yêu cầu trước khi cho xếp lên xe. 

Sau khi chất hàng lên xe, dấu hiệu cảnh báo tương ứng với loại chất thải vận chuyển sẽ được 

gắn lên hai bên thùng xe và mặt sau của xe theo đúng quy định về vận chuyển CTNH. 

Sau khi hoàn thiện các bước trên, chất thải sẽ được vận chuyển về nhà máy. Khi chất thải về 

đến nhà máy, cán bộ kỹ thuật của Công ty sẽ kiểm tra lại tình trạng, khối lượng chất thải và các 

thủ tục nhập kho theo đúng quy định quản lý CTNH. Xe sau khi thu gom chất thải sẽ được rửa 

sạch trước khi tiến hành đợt thu gom tiếp theo. Nước rửa xe sẽ được dẫn qua hệ thống xử lý 

nước thải để xử lý đạt quy chuẩn quy định..  

Quá trình thu gom chất thải tại nguồn được thực hiện bởi chính các công nhân làm việc tại nhà 

máy Thanh Tùng 2. Thời gian thu gom chất thải phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa Công ty với 

chủ nguồn thải theo định hướng không làm cản trở đến sản xuất của Công ty phát thải chất thải 

và giảm tối đa các sự cố có thể xảy ra đối với con người và môi trường. Chu kỳ thu gom phụ 

thuộc nhiều vào từng loại chất thải của chủ nguồn thải. 

o Tiếp nhận và phân loại chất thải  

Xe vận chuyển chất thải về nhà máy sẽ đưa chất thải vào kho lưu trữ phù hợp theo hướng dẫn; 

nếu có vấn đề phát sinh, nhân viên chịu trách nhiệm thu gom vận chuyển phải thông báo nhân 

viên quản lý để có sự điều chỉnh kịp thời.  

Sau khi việc dỡ và xếp chất thải hoàn thành thì nhân viên chịu trách nhiệm vận chuyển thực 

hiện các công việc giấy tờ cần thiết như: ký xác nhận vào sổ theo dõi vận chuyển và giao các 

liên của Chứng từ CTNH cho nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý kiểm tra và ký xác nhận 

hoàn thành việc vận chuyển chất thải. 

Chất thải được phân loại và lưu kho như sau: 

- CTCN không nguy hại được đưa vào kho chứa CTCN, sau đó chúng được phân loại 

thủ công và lưu trữ riêng biệt. 

- CTCN nguy hại được phân loại dựa theo các trạng thái rắn/lỏng/bùn và chất thải là 

thùng phuy; sau đó chúng được đưa về 03 khu vực riêng biệt trong kho chứa CTNH: khu vực 

chứa CTNH dạng rắn, khu vực chứa CTNH dạng lỏng (bùn cũng được lưu trữ trong kho CTNH 

dạng lỏng) và khu lưu chứa thùng phuy. 

- Các sản phẩm đã được tái chế sẽ được sắp xếp chung vào kho thành phẩm. Kho thành 

phẩm cũng được chia thành các khu vực khác nhau: Khu vực chứa thùng phuy, khu vực lưu 

chứa nhớt, khu vực lưu chứa dung môi, khu vực lưu chứa chì, khu vực lưu chứa nhựa, phôi sắt 

kim loại...  

- Tại các khu vực lưu trữ CTNH đều được gắn các kí hiệu cảnh báo nguy hại. 
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o  Tái chế và xử lý chất thải 

Chất thải lưu kho được đưa đi xử lý tại các hệ thống xử lý tương ứng, cụ thể: 

- Hệ thống súc rửa và tái chế thùng phuy: Súc rửa thùng phuy dính bẩn CTNH, phục hồi 

và sơn lại thùng. 

- Hệ thống tái chế chất thải điện tử: Sơ chế tách các bo mạch, nhựa kim loại... các linh 

kiện điện, điện tử thải bỏ. Thu hồi phế liệu sạch. 

- Hệ thống sơ chế ắc quy: cắt phá, tách nhựa, chì và thu hồi axit từ các loại bình ắc quy 

(ắc quy khô và ắc quy ướt). Thu hồi nhựa sạch và chì sạch. 

- Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang: Xử lý bóng đèn huỳnh quang cũ, hỏng, vỡ. Thu 

hồi các đầu nhôm, thủy tinh đem hóa rắn (đóng gạch), bột huỳnh quang đưa vào lò đốt. 

- Hệ thống tẩy rửa nhựa và kim loại nhiễm thành phần nguy hại: CTNH được đưa vào 

máy nghiền đa năng phá dỡ hình dạng, băm nhỏ sau đó đưa vào máy rửa dùng nước, NaOH 

tẩy sạch chất bẩn, thu hồi nhựa sạch, kim loại sạch... nước thải được thu hồi đưa về Hệ thống 

xử lý chất thải lỏng nguy hại. 

- Hệ thống xử lý chất thải lỏng nguy hại (vô cơ, hữu cơ): xử lý chất thải lỏng vô cơ và 

chất thải lỏng hữu cơ. 

- Hệ thống lò đốt: Xử lý các CTNH có khả năng đốt, bao gồm các CTNH từ thu gom từ 

các chủ nguồn thải và CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà máy. 

- Hệ thống tái chế dầu nhớt thải: thu hồi, tái chế dầu nhớt thải thành dầu đốt. 

- Hệ thống tái chế dung môi thải: thu hồi tái chế dung môi thải thành dung môi sạch phục 

vụ dây chuyền súc rửa thùng phuy. 

- Hệ thống tái chế chì: thu hồi tái chế vụn chì, xỉ chì và vụn kim loại. 

- Ô chôn lấp chất thải công nghiệp: chôn lấp các loại chất thải công nghiệp và bùn thải 

thông thường. 

- Hệ thống ổn định hóa rắn: Ổn định, hóa rắn tro, xỉ và các bùn thải thông thường và bùn 

thải nguy hại 

Chương trình kiểm tra, giám sát và vận hành Lò đốt chất thải 

Các thông số giám sát trong quá trình vận hành bao gồm: 

- Nhiệt độ lò đốt: trước khi đốt chất thải: Nhiệt độ buồng đốt sơ cấp đạt ≥ 5000C; trước khi hỗn 

hợp khí hóa từ buồng sơ cấp đưa sang buồng đốt thứ cấp, nhiệt độ buồng đốt thứ cấp đạt ≥ 

10500C. 

- Lượng không khí cung cấp cho quá trình cháy từ máy thổi khí có công suất: 5,5 KW, tương 

ứng lượng không khí vào buồng đốt sơ cấp: 3.600 m3/giờ. Lưu lượng khí thải ra khỏi lò đốt: 

2.772 m3/giờ; 

- Tốc độ nạp CTNH: thời gian cấp liệu: trung bình 10 – 15 phút/mẻ, mỗi mẻ cấp vào khoảng 

40 – 50 kg chất thải. Chế độ nạp chất thải: theo từng mẻ và cấp từ trên xuống; 

- Tốc độ xử lý CTNH: tối đa không quá 300 kg/giờ, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của lò 

đốt 

- Lượng điện, nước, dầu, hóa chất tiêu thụ; 

- Thời gian hoàn thành xử lý. 
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- Đánh giá chất lượng khí thải theo định kỳ 3 tháng/lần theo QCVN 30:2012/BTNMT (cột B); 

- Đánh giá số lượng và chất lượng tro xỉ phát sinh theo định kỳ theo QCVN 07:2009/BTNMT; 

Chương trình kiểm tra, giám sát và vận hành hệ thống xử lý chất thải lỏng có chứa thành 

phần nguy hại 

Các thông số giám sát trong quá trình vận hành bao gồm: 

- Số lượng và chất lượng chất thải lỏng trước và sau xử lý; 

- Lượng điện, nước, hóa chất tiêu thụ; 

- Thời gian hoàn thành xử lý. 

- Độ kín các thùng chứa hóa chất, đường ống và các bể chứa dung dịch lỏng; 

- Độ kín của các đường dẫn, thiết bị sử dụng điện 

Chương trình kiểm tra, giám sát và vận hành hệ thống rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy 

và hệ thống tẩy rửa nhựa và kim loại nhiễm thành phần nguy hại 

Các thông số giám sát trong quá trình vận hành bao gồm: 

- Số lượng và thành phần ô nhiễm trong bao bì, thùng phuy, vật liệu cần tẩy rửa trước và 

sau xử lý; 

- Lượng điện, nước, dầu, hóa chất tiêu thụ; 

- Thời gian hoàn thành xử lý. 

- Thành phần dung dịch tẩy rửa trước và sau xử lý 

- Đánh giá lượng nước thải phát sinh, cặn rắn thải, tạp chất sau quá trình xử lý. 

- Đánh giá khả năng tẩy rửa CTNH của bao bì, nhựa, kim loại, vật liệu cần tẩy rửa.  

Chương trình kiểm tra, giám sát và vận hành hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang 

Các thông số giám sát trong quá trình vận hành bao gồm: 

- Đánh giá số lượng chất thải trước xử lý; 

- Đánh giá lượng nước thải phát sinh, cặn rắn thải sau quá trình xử lý. 

- Lượng điện, nước, hóa chất tiêu thụ; 

- Thời gian hoàn thành xử lý. 

- Kiểm tra hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý khí thải; 

- Kiểm tra độ kín của các thiết bị 

Chương trình kiểm tra, giám sát và vận hành hệ thống xử lý và thu hồi linh kiện điện tử và 

hệ thống sơ chế ắc quy 

Các thông số giám sát trong quá trình vận hành bao gồm: 

- Đánh giá số lượng chất thải trước xử lý; 

- Đánh giá hiệu suất tháo dỡ, phân loại, xử lý, thu hồi.  

- Đánh giá lượng chất thải rắn phát sinh sau quá trình xử lý. 

- Lượng điện, nước, dầu, hóa chất tiêu thụ; 

- Thời gian hoàn thành xử lý. 
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- Kiểm tra hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý khí thải; 

- Kiểm tra độ kín của các thiết bị 

- Đánh giá chất lượng khí thải theo định kỳ 3 tháng/lần theo QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B; Kp = 0,9, Kv = 1). 

- Kiểm tra an toàn hệ thống điện. 

Chương trình kiểm tra, giám sát và vận hành hệ thống ổn định hóa rắn chất thải 

Các thông số giám sát trong quá trình vận hành bao gồm: 

- Đánh giá số lượng chất thải trước hóa rắn; 

- Đánh giá lượng chất thải rắn phát sinh sau quá trình xử lý. 

- Lượng điện, nước, hóa chất tiêu thụ; 

- Thời gian hoàn thành xử lý. 

- Đánh giá số lượng, chất lượng sản phẩm, kiểm tra đặc tính nguy hại của sản phẩm sau 

hóa rắn theo QCVN 07:2009/BTNMT.  

- Đánh giá hiệu suất của hệ thống. 

- Kiểm tra an toàn hệ thống điện, độ kín của các thiết bị 

Chương trình kiểm tra, giám sát và vận hành hệ thống tái chế dầu nhớt thải, tái chế dung 

môi thải và tái chế chì 

Các thông số giám sát trong quá trình vận hành bao gồm: 

- Đánh giá hiệu suất tái chế của hệ thống: số lượng chất thải đầu vào và sản phẩm đầu ra. 

- Lượng điện, nước, hóa chất tiêu thụ; 

- Thời gian tái chế. 

- Đánh giá chất lượng khí thải theo định kỳ 3 tháng/lần theo QCVN 19:2009/BTNMT 

(cột B; Kp = 0,9, Kv = 1).  

- Đánh giá lượng cặn rắn, cặn thải, tạp chất sau quá trình tái chế. 

Chương trình kiểm tra, giám sát và vận hành các phương tiện vận chuyển, thiết bị lưu chứa 

chất thải 

Các thông số giám sát trong quá trình vận hành bao gồm: 

- Đảm bảo sử dụng đúng hướng dẫn các thiết bị phục vụ quá trình vận chuyển 

- Đảm bảo quy cách các thiết bị lưu giữ tạm thời CTNH 

- Kiểm tra sẵn sàng sử dụng các phương tiện PCCC, an toàn lao động,.. 

Chương trình kiểm tra, giám sát và vận hành hệ thống xử lý nước thải 

Các thông số giám sát trong quá trình vận hành bao gồm: 

- Chất lượng nước thải trước và sau xử lý; 

- Số lượng hóa chất phục vụ xử lý nước thải 

- Lượng điện tiêu thụ; 

- Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra. 
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- Lượng bùn thải phát sinh. 

- Thời gian xử lý.  

- Độ kín các đường ống dẫn nước thải, đường ống hóa chất, đường ống cấp khí, các thùng 

chứa hóa chất và các bể chứa hóa chất, nước thải; thiết bị sử dụng điện 

Các kết quả giám sát vận hành tái chế, xử lý CTNH đều được Công ty ghi nhận vào hồ sơ vận 

hành hệ thống tái chế, xử lý CTNH và được lưu giữ theo đúng quy định. 

Đánh giá hiệu quả tái chế, xử lý CTNH 

Đánh giá hiệu quả xử lý CTNH của lò đốt chất thải 

Để đánh giá hiệu quả xử lý của lò đốt chất thải, Công ty thực hiện việc kiểm soát các thành 

phần nguy hại, dùng máy nghiền rác đa năng nghiền nhỏ rác thải trước khi đốt nhằm giảm thể 

tích và dễ cháy. 

Các loại CTNH sau xử lý (bằng phương pháp đốt) đa phần đều chuyển thành dạng khí và được 

hệ thống xử lý khí thải xử lý đạt theo quy định, vì vậy việc đánh giá hiệu quả xử lý dựa trên 

kết quả phân tích chất lượng khí thải trước khi thải ra môi trường.  

Riêng tro thải được cháy triệt để (>5%) được tiếp tục đưa vào hệ thống ổn định, hóa rắn chất 

thải. Kết quả phân tích các thành phần kim loại nặng của tro thải và gạch Block hóa rắn qua 

các năm đều nằm trong ngưỡng cho phép. 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động lò đốt, Công ty đã chuyển đổi từ sử dụng hóa chất xút vẩy 

(NaOH) để tăng pH trong nước hấp thụ khí thải sang sử dụng vôi cục (CaCO3) thân thiện với 

môi trường, đồng thời hạn chế ăn mòn kim loại. 

Việc sử dụng CaCO3 sẽ tạo ra một lượng bùn trong nước tuần hoàn xử lý khí thải, nên hàng 

tuần cần phải thu gom lượng vôi còn tồn lại trong hồ nước. Trước đây Công ty thường thu gom 

và đưa quá máy ép bùn của hệ thống xử lý nước thải để ép bùn, việc thu gom này không được 

thuận tiện rơi vải trong vận chuyển.. nên Công ty đã đầu tư thêm máy ép bùn khung bảng đặt 

tại khu vực 02 lò đốt. Máy ép bùn (công suất 1 tấn/ngày) này mục đích chỉ ép lượng vôi còn 

lại trong hồ thành bánh bùn và là nguyên liệu cần thiết để phối trộn phục vụ cho dây chuyền 

đóng rắn của nhà máy. 

Công ty cam kết máy ép bùn này mục đích chỉ là thiêt bị phụ trợ cho lò đốt, đơn giản hơn trong 

quá trình vận hành lò và làm môi trường khu vực nhà xưởng tốt hơn, thiết bị này không ảnh 

hưởng đến môi trường cũng như công suất của lò đốt.   

Các loại chất thải lỏng có chứa thành phần nguy hại sau xử lý sẽ kiểm tra nồng độ, hàm lượng 

thành phần ô nhiễm. Trường hợp nồng độ, hàm lượng thành phần ô nhiễm đạt giới hạn tiếp 

nhận thì nước thải sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý đảm bảo 

đạt theo QCVN 40:2011, cột B, (Kf=1,1, Kq=0,9) của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường 

hợp nồng độ, hàm lượng thành phần ô nhiễm không đạt giới hạn tiếp nhận của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung thì nước thải sẽ được bơm ngược trở lại hệ thống xử lý chất thải lỏng để xử 

lý tiếp tục. 

Các thông số đo nhanh như: Độ màu, pH, TSS, COD và một số kim loại nặng được kiểm tra 

thường xuyên bởi thiết bị đo nhanh của phòng thí nghiệm trong nhà máy. Nhìn chung nước 

thải sau xử lý đếu đạt QCVN 40:2011, cột B và được bơm lên bể điều hòa của hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 100m3/ngày của toàn nhà máy. 

Trong quá trình vận hành hệ thống, do xuất phát từ thực tế việc sử dụng bùn thải sau xử lý đem 

hóa rắn từ máy ép bùn băng tải (bùn ra thành từng bánh) phải qua công đoạn nghiền, xay mịn 

để ủ và phối trộn với các vật liệu khác trước khí đóng gạch. Nên Công ty đã đầu tư thêm 01 
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máy ép bùn băng tải, công suất 1 tấn/ngày, ưu điểm của máy ép bùn băng tải là lượng bùn ép 

ra khô và mịn đạt yêu cầu hóa rắn mà không phải qua công đoạn nghiền xay. 

- Việc đầu tư thêm thiết bị máy ép bùn băng tải với mục đích la bùn đầu ra phù hợp với 

dây chuyền đóng rắn. Công ty cam kết là không nâng công suất, công suất của hệ thống xử lý 

chất thải lỏng và hệ thống xử lý nước thải của nhà máy đều đảm bảo công suất đã được cấp 

phép.  

Đánh giá hiệu quả xử lý CTNH của Hệ thống rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy 

Quá trình rửa và phục hồi bao bì, thùng phuy sẽ phát sinh hơi hóa chất, và được thu gom, xử 

lý đạt theo quy định, hiệu quả xử lý dựa trên kết quả phân tích chất lượng khí thải trước khi 

thải ra môi trường. Kết quả giám sát và thanh kiểm tra của các Đoàn kiểm tra đều đạt giá trị 

cho phép. 

- Hơi dung môi hữu cơ phát sinh trong quá trình súc rửa bao bì, thùng phuy sẽ được thu 

gom, xử lý đảm bảo đạt theo QCVN 20:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Bụi sơn và hơi dung môi hữu cơ phát sinh trong quá trình sơn bao bì, thùng phuy sẽ 

được thu gom, xử lý đảm bảo đạt theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv=1,2; Kp=1 và 

QCVN 20:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Riêng các loại chất thải khác 

(nước thải nhiễm sơn) được tiếp tục đưa vào hệ thống xử lý chất thải lỏng có chứa thành phần 

nguy hại để xử lý tiếp.  

- Than hoạt tính thải trong quá trình hấp thụ được xử lý bằng phương pháp đốt, ổn định, 

hóa rắn, xử lý theo quy định. Cặn sơn thải được xử lý bằng phương pháp đốt. 

Trong quá trình tái chế và phục hồi bao bì thùng phuy, đa số các thùng phuy đựng keo, sơn... 

lâu ngày khô nên rất khó súc rửa việc làm sạch bên trong thùng bằng phương pháp quay thùng 

đa chiều tốn rất nhiều thời gian. Nên ngoài các thiết bị quay thùng đã được cấp phép, công ty 

đã gia công chế tạo thêm 03 thiết bị quay lắc thùng (tổng cộng hiện nay 06 cái). 

Việc tăng thêm thiết bị quay lắc thùng phuy là để kéo dài thời gian súc rửa sạch bên trong phuy 

đạt chất lượng theo yêu cầu của khách hàng, Công ty cam kết không tăng công suất. Hiện nay 

dây chuyền thùng phuy cũng chỉ mới hoạt động khoảng 80% công suất theo giấy phép đã được 

cấp. 

Đánh giá hiệu quả xử lý CTNH của Hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang 

Quá trình xử lý bóng đèn huỳnh quang sẽ phát sinh bụi và hơi thủy ngân sẽ được thu gom, xử 

lý đạt theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kv=1,2; Kp=1 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả xử lý dựa trên kết quả phân tích chất lượng khí thải trước khi 

thải ra môi trường. Kết quả giám sát qua các năm đều đạt chất lượng không khí quanh nhà 

xưởng (so sánh với QCVN 05:2009/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT); 

Nước thải phát sinh được tiếp tục đưa về hệ thống xử lý chất thải lỏng có chứa thành phần nguy 

hại để xử lý tiếp. 

Than hoạt tính và bột lưu huỳnh thải được xử lý bằng phương pháp đốt, ổn định, hóa rắn, xử 

lý theo quy định. Bột huỳnh quang thải được xử lý bằng phương pháp ổn định, hóa rắn, xử lý 

theo quy định. Riêng các loại chất thải khác (vụn thủy tinh, đuôi bóng đèn,…) được thu hồi và 

bán cho các đơn vị tái chế.. 

Đánh giá hiệu quả xử lý CTNH của Hệ thống xử lý và thu hồi linh kiện điện tử 

Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý này gồm các công đọan tháo dỡ và phân loại. Các thành 

phần tái chế được như nhựa, kim loại được tách riêng làm nguồn nguyên liệu để tái chế. Các 

bộ phận không có khả năng tái chế của linh kiện điện tử (phần bản chết của bản mạch điện tử) 
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được xử lý bằng phương pháp đốt. Các loại màn hình, thủy tinh cách nhiệt, bông cách nhiệt, 

mực in,…không thể xử lý bằng phương pháp đốt, được xử lý bằng phương pháp hóa rắn. Những 

chất thải có kích thước lớn sẽ được nghiền trước khi hóa rắn. 

Chất lượng môi trường không khí khu vực lao động đều đạt QCVN. 

Đánh giá hiệu quả xử lý CTNH của Hệ thống ổn định hóa rắn chất thải 

Quy trình hoạt động của hệ thống xử lý này có công đoạn chủ yếu là phối trộn và hóa rắn chất 

thải. Chất thải trước và sau khi ổn định, hóa rắn được kiểm tra đặc tính nguy hại theo QCVN 

07:2009/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả phân tích qua các năm có hàm 

lượng chất ô nhiễm sau hóa rắn không vượt ngưỡng QCVN 07:2009/BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường nên được sử dụng làm vật liệu xây dựng. 

Đánh giá hệ thống tái chế dung môi, dầu nhớt thải, tái chế chì 

Các hệ thống tái chế dung môi, tái chế dầu nhớt thải, tái chế chì đều được đầu tư đồng bộ thiết 

bị và hệ thống xử lý khí thải nên luôn đạt chất lượng môi trường về khí thải. Kết quả giám sát 

môi trường năm 2021, 2022 và năm 2023 đều nằm trong giá trị cho phép. Kết quả thanh kiểm 

tra của các đoàn kiểm tra đều đạt. 

Đánh giá hệ thống xử lý nước thải 100m3/ngày.đêm 

Hệ thống xử lý nước thải 100m3/ngày.đêm của nhà máy hiện nay chỉ hoạt động từ 40 - 50% 

công suất. Hệ thống luôn hoạt động ổn định. 

Chất lượng nước thải đầu ra được giám sát qua các năm đều đạt giá trị cho phép đối với quy 

chuẩn nước thải. 

Nước thải sau xử lý hiện nay được nhà máy đưa qua thiết bị lọc Nano và RO để tái sử dụng 

nên không thải ra môi trường. Lượng nước cặn sau RO được đưa về hệ thống hóa rắn để xử lý. 

Nhìn chung tất cả hệ thống máy móc thiết bị xử lý chất thải của nhà máy đi vào hoạt động ổn 

định. Máy móc được bào trì và nâng cấp thường xuyên, nên hiệu quả xử lý chất thải của nhà 

máy là khá cao và luôn đảm bảo các chỉ tiêu môi trường quy định. 

2.3. Báo cáo kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng phó sự cố; an 

toàn lao động và bảo vệ sức khỏe; đào tạo tập huấn định kỳ ...) 

2.3.1. Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường 

Các nội dung yêu cầu được đào tạo thường xuyên, nâng cao như sau: 

Phổ biến và hướng dẫn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải 

rắn và chất thải nguy hại; 

Các dấu hiệu cảnh báo – phòng ngừa CTNH; 

Cách phân định, xác định chất thải nguy hại và mã CTNH phù hợp. 

 Hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình thu gom, vận chuyển, tái chế và lưu giữ CTNH. 

Các dấu hiệu nhận biết tình trạng ô nhiễm môi trường hoặc suy thoái môi trường 

Thu gom, vận chuyển, lưu chứa tạm thời an toàn CTNH; 

Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng. 

(Xem thêm Phần I, mục 5.) 

2.3.2. Các biện pháp cụ thể đối với từng loại sự cố 
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Phòng chống cháy nổ 

Trong năm 2023, Công ty đã chú trọng kiểm tra PCCC tại cơ sở, trang bị thay thế mới và đầu 

tư thêm các thiết bị PCCC như: 

Trang bị hệ thống phòng chống cháy nổ: máy bơm xăng bể PCCC, bình CO2, hệ thống báo 

cháy… 

Bể nước PCCC và dự trữ sẵn sàng nguồn nước chữa cháy; 

Định kỳ tổ chức tập huấn tại cơ sở vào Quý 1 hàng năm do Công an PCCC tỉnh Đồng Nai đảm 

nhận. 

Tiến hành kiểm tra và sửa chữa và theo dõi định kỳ tất cả các máy móc, thiết bị, đường ống, 

nhà kho và bồn chứa. 

Đặc biệt quan tâm, chú ý đến công tác phòng chống sét đánh và lưu ý tiếp đất cho các bồn và 

thiết bị nhằm tránh hiện tượng phát tia lửa điện gây cháy, nổ.  

Cán bộ môi trường luôn nhắc nhở công nhân không được xếp cùng kho các loại chất thải có 

tính chất kỵ nhau hoặc có cách chữa cháy khác nhau; 

Các kho chứa CTNH được thông gió tự nhiên để tránh tích tụ nồng độ đến mức nguy hiểm, 

đặc biệt đối với dung môi hữu cơ; 

Sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn phòng cháy nổ trong các kho chứa. 

Giữa các lô hàng trong kho có khoảng cách nhất định để cho các phương tiện chữa cháy có thể 

ra vào được; 

Thiết kế khoảng cách giữa các nhà kho với nhau phải đảm bảo đủ rộng để xe cứu hỏa có thể ra 

vào dễ dàng. 

Các thiết bị điện được thay mới theo tiêu chuẩn quy phạm, dây dẫn có tiết diện hợp lý với 

cường độ dòng, có thiết bị bảo vệ quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải đi ngầm 

hoặc được bảo vệ kỹ. 

Công ty đã đầu tư các công trình thực hiện đồng bộ ngay từ quá trình xây dựng ban đầu với 

khả năng dự phòng cao. Danh mục các trang thiết bị/biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố và 

đặc điểm, chức năng được tổng hợp tại bảng sau: 

TT Loại trang thiết bị/biện pháp Số lượng Đặc điểm, chức năng Vị trí 

1 Trang thiết bị ứng phó sự cố trong quá trình thu gom, vận chuyển chất thải 

1.1 Vật liệu thấm hút (cát khô hoặc 

mùn cưa) và xẻng 

Mỗi xe có 

1 thùng cát 

hoặc mùn 

cưa và 1 

xẻng 

Dùng để thu chất thải 

trong trường hợp rò rỉ, 

rơi vãi, đổ tràn CTNH 

ở thể lỏng 

Đặt trên xe vận 

chuyển chất 

thải 

1.2 Bình chữa cháy MFZ 8 (bình bột) Mỗi xe 

trang bị 01 

bình 

Dùng để chữa cháy 

1.3 Hộp sơ cứu vết thương (bình chứa 

dung dịch soda) 

Mỗi xe 

trang bị 01 

bình 

Để trung hòa khẩn cấp 

vết bỏng axit trong 

trường hợp vận chuyển 

chất thải có tính axit 
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2 Trang thiết bị ứng phó, ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố cháy nổ tại nhà máy 

2.1 Khu vực lưu chứa phân loại chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp (xưởng số 4) 

 Bình chữa cháy (bình bột) 20 bình  

 

Dùng để chữa cháy 

 

Gần cửa ra vào 

trong nhà 

xưởng và khu 

vực dễ xảy ra 

cháy nổ 

 Bình chữa cháy (bình CO2) 20 bình 

 Họng cứu hỏa chữa cháy 08 cái 

 Cuộn vòi chữa cháy 08 cái 

 Chuông báo động 04 cái 

 Phuy chứa cát 16 cái Dùng để ngăn ngừa sự 

cố đổ tràn chất thải 

lỏng  
 Gờ chắn chất thải lỏng chảy tràn 

và hố ga thu nước thải 

08 cái 

2.2 Khu vực lưu chứa sản phẩm sau tái chế (xưởng số 6) 

 Bình chữa cháy (bình bột) 8 bình  

 

Dùng để chữa cháy 

 

Gần cửa ra vào 

trong nhà 

xưởng và khu 

vực dễ xảy ra 

cháy nổ 

 Bình chữa cháy (bình CO2) 8 bình 

 Họng cứu hỏa chữa cháy 02 cái 

 Cuộn vòi chữa cháy 02 cái 

 Chuông báo động 01 cái 

 Phuy chứa cát 02 cái Dùng để ngăn ngừa sự 

cố đổ tràn chất thải 

lỏng  
 Gờ chắn chất thải lỏng chảy tràn 

và hố ga thu nước thải 

02 cái 

2.3 Khu vực lò đốt chất thải (xưởng số 7) 

 Bình chữa cháy (bình bột) 16 bình  

 

Dùng để chữa cháy 

 

Gần cửa ra vào 

trong nhà 

xưởng và khu 

vực dễ xảy ra 

cháy nổ 

 Bình chữa cháy (bình CO2) 16 bình 

 Họng cứu hỏa chữa cháy 04 cái 

 Cuộn vòi chữa cháy 04 cái 

 Chuông báo động 02 cái 

 Phuy chứa cát 04 cái Dùng để ngăn ngừa sự 

cố đổ tràn chất thải 

lỏng  
 Gờ chắn chất thải lỏng chảy tràn 

và hố ga thu nước thải 

04 cái 

2.4 Khu vực tái chế bao bì nhựa, thùng phuy sắt (xưởng số 5) 

 Bình chữa cháy (bình bột) 20 bình  

 

Dùng để chữa cháy 

 

Gần cửa ra vào 

trong nhà 

xưởng và khu 

vực dễ xảy ra 

cháy nổ 

 Bình chữa cháy (bình CO2) 20 bình 

 Họng cứu hỏa chữa cháy 04 cái 

 Cuộn vòi chữa cháy 04 cái 

 Chuông báo động 02 cái 

 Phuy chứa cát 06 cái 
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 Gờ chắn chất thải lỏng chảy tràn 

và hố ga thu nước thải 

06 cái Dùng để ngăn ngừa sự 

cố đổ tràn chất thải 

lỏng  

2.5 Khu vực xử lý nước thải 

 Bình chữa cháy (bình bột) 4 bình  

 

Dùng để chữa cháy 

 

Gần cửa ra vào 

trong nhà 

xưởng và khu 

vực dễ xảy ra 

cháy nổ 

 Bình chữa cháy (bình CO2) 4 bình 

 Họng cứu hỏa chữa cháy 01 cái 

 Cuộn vòi chữa cháy 01 cái 

 Chuông báo động 01 cái 

 Phuy chứa cát 03 cái Dùng để ngăn ngừa sự 

cố đổ tràn chất thải 

lỏng  
 Gờ chắn chất thải lỏng chảy tràn 

và hố ga thu nước thải 

02 cái 

 Hồ chứa nước ứng phó sự cố 

600m3 

01 cái Dùng để ứng phó sự 

cố hệ thống xử lý 

ngưng hoạt động 

Gần xưởng số 

4 

Phòng chống sự cố rò rỉ chất thải 

- Công ty đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống 

kỹ thuật trong kho chứa, phương tiện vận tải và lập phương án ứng cứu sự cố, cụ thể như sau: 

- Hệ thống kho chứa chất thải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật, an 

toàn (bao gồm các hệ thống làm mát, hệ thống chống sét, hệ thống cứu hoả, ...). 

- Thực hiện nghiêm ngặt qui định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nhiên liệu 

và sản phẩm sau tái chế như dầu đốt, dung môi... 

- Công ty cùng đã tập huấn và lập phương án cấp cứu xử lý sự cố rò rỉ, tổ chức, thực hiện 

diễn tập công tác cấp cứu khi xảy ra sự cố. 

-  Ngoài ra, Công ty cũng đã bố trí bảng hướng dẫn Quy trình ứng phó khẩn cấp trong 

trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất tại quanh khu vực nhà xưởng sản xuất để 

nhân viên dễ đọc và làm theo khi cần. 

Biện pháp ứng phó sự cố lò đốt 

Do lò đốt luôn hoạt động ở nhiệt độ cao, hỗn hợp khí ở buồng sơ cấp là hỗn hợp khí dễ cháy 

nổ và độc hại. Do đó công tác an toàn được Công ty đặc biệt chú trọng, bao gồm: 

- Để hạn chế vấn đề xử lý khí thải không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy 

định, Công ty đã thi công hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ 2 cấp, khí thải xử 

lý luôn đạt QCVN. Ngoài ra, chiều cao ống khói được thiết kế hợp lý (cao hơn 20m) nhằm tăng 

cường khả năng khuếch tán khí thải vào trong không khí hạn chế ô nhiễm khí thải ảnh hưởng 

đến khu vực xung quanh. 

- Các buồng đốt được gắng sensor đo nhiệt độ và kết nối với béc đốt để duy trì nhiệt độ 

đạt yêu cầu của từng buồng. Đối với buồng sơ cấp nhiệt độ sẽ được duy trì > 700oC và buồng 

thứ cấp nhiệt độ cao nhất 1.150oC. 

- Công nhân vận hành lò đốt được huấn luyện bằng các chuyên gia, nhà cung cấp máy 

móc, thiết bị. Lượng dung dịch hấp thu (kiềm NaOH) được cho vào hệ thống thường xuyên, 

đúng liều lượng. Dung dịch được trộn đồng nhất trước khi đưa vào hệ thống xử lý khí thải của 
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lò đốt nhằm tránh tình trạng nghẹt hệ thống xử lý khí thải. Hàng tuần Công ty tiến hành vệ sinh 

thiết bị lọc khí nhằm tăng cường khả năng xử lý khí thải. 

- Thiết bị thu nước có trang bị van an toàn, khi áp suất vượt quá giới hạn quy định sẽ tự 

động xả áp an toàn; 

- Trang bị đồng hồ hiển thị áp suất dễ quan sát; 

- Van xả nước thải của hệ thống xử lý khí lò đốt: khi nước đầy kịp thời xả nước và duy 

trì hoạt động của hệ thống xử lý; 

- Các đường ống dẫn nước đều lắp đặt van một chiều để tránh hồi lưu nước; 

Biện pháp giảm thiểu và khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để giảm thiểu các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung, Công ty đã thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Nhằm dự phòng sự cố về hệ thống xử lý nước thải, bể điều hòa được xây dựng với kích 

thước có thể lưu nước trung bình 02 ngày, hồ chứa nước tái sử dụng và ứng phó sự cố có khả 

năng chứa nước thải 10 ngày (3.000m3). Khi có sự cố xảy ra nước thải sẽ được bơm vào bể 

điều hòa để xử lý, kế tiếp công nhân vận hành hệ thống xác định rõ vị trí nào gặp trục trặc, để 

tiến hành sửa chữa kịp thời để vận hành tiếp tục hệ thống. Nếu hệ thống xử lý cần phải sửa 

chữa nhiều ngày, nước thải lúc này sẽ được bơm về hồ chứa nước dự phòng sự cố. Sau khi 

hoàn thành sửa chữa, nước thải từ hồ dự phòng sự cố được bơm ngược lại trạm xử lý nước thải 

để xử lý trước khi thải ra môi trường.  

- Trong trường hợp xấu nếu sau quá 10 ngày hệ thống xử lý nước thải không được khắc 

phục và vận hành hiệu quả, Công ty cam kết sẽ tạm ngưng mọi hoạt động xử lý chất thải cho 

đến khi hệ thống được khắc phục hoàn toàn sự cố. 

- Để kiểm soát sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải Công ty đã tuân thủ các yêu cầu 

thiết kế, nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước thải được tập huấn đầy đủ về chương 

trình vận hành và bảo dưỡng của hệ thống theo đúng kỹ thuật. Đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt 

các yêu cầu kỹ thuật vận hành. 

- Hàng ngày kiểm tra lưu lượng nước thải, tính chất nước thải đầu vào và đầu ra hệ thống 

xử lý nước thải, lượng hóa chất sử dụng; 

- Định kỳ tiến hành công tác nạo vét các hố ga thoát nước thải.  

- Đào tạo công nhân vận hành có tay nghề cao. 

- Khi có sự cố xảy ra, ngừng bơm nước thải từ bể điều hòa vào bể xử lý sinh học, kiểm 

tra xem chất lượng nước đầu vào hệ thống xử lý sinh học, kiểm tra thời gian lưu bùn, thời gian 

lưu nước xem đã phù hợp chưa nhằm có cách khắc phục sự cố nhanh nhất. 

Phòng ngừa, giảm thiểu sự cố tai nạn lao động 

Ngoài các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho môi trường khu vực, Công ty còn thực hiện các 

chương trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sự cố, tai nạn lao động như: 

- Trang bị quần áo và phương tiện bảo hộ lao động cho nhân viên, tạo điều kiện cho nhân 

viên làm việc thoải mái, dễ chịu theo các quy định hiện hành của Bộ Lao động và Thương binh 

Xã hội. 

- Ban an toàn và công nhân thường xuyên được tập huấn an toàn lao động. 

- Trưởng ban an toàn hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao động của 

công nhân. 
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- Lập nội quy an toàn lao động và tổ chức các lớp học về an toàn lao động cho toàn bộ 

công nhân viên. 

- Khi có sự cố tai nạn lao động, phải kiểm soát các yếu tố gây chết người trước khi thực 

hiện cứu người và các biện pháp ứng phó tiếp theo. 

Hiệu quả: từ khi Công ty đi vào hoạt động đến nay, chưa có sự cố tai nạn lao động nào 

xảy ra. 

Phòng ngừa, giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

- Vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng cho phép.  

- Luôn tuân thủ các luật lệ an toàn giao thông khi đi đường. 

- Sắp xếp các khu vực chứa hàng hóa, nguyên vật liệu hợp lý, không để lấn chiếm lối đi 

lại. 

- Thường xuyên tổ chức các lớp học, các hoạt động về an toàn giao thông cho toàn bộ lái 

xe, cán bộ công nhân viên của Công ty. 

Đánh giá chung: 

- Ý thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, Công ty thường xuyên tổ 

chức các lớp tập huấn, hướng dẫn công nhân thực hiện đầy đủ các hoạt động bảo vệ môi trường 

trong quá trình hoạt động sản xuất cũng như thực hiện các chương trình giám sát sức khỏe định 

kỳ cho công nhân viên làm việc tại Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp và chất thải 

nguy hại. 

- Trang bị đầy đủ quần áo và phương tiện bảo hộ lao động cho nhân viên, tạo điều kiện 

cho nhân viên làm việc thoải mái, dễ chịu, tránh mọi sự cố rủi ro. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà xưởng và được kiểm tra định 

kỳ hàng năm. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo các thiết 

bị trên luôn an toàn về độ kín, hoạt động tốt, vận hành an toàn. 

Trong khu vực Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại có gắn những 

thông tin cần thiết để khi có sự cố xảy ra thì bất cứ nhân viên, khách hàng nào cũng có thể nhìn 

thấy và thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng giải quyết. 

2.3.3. Báo cáo an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe  

Công ty rất quan tâm đến vấn đề an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp cho công 

nhân viên, Công ty đã thành lập Ban an toàn lao động để cùng với Ban Giám đốc Công ty, bộ 

phận quản lý, cán bộ công nhân viên thực hiện tốt việc xây dựng, ban hành và thực thi các kế 

hoạch, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn 

lao động, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa, hạn chế bệnh nghề nghiệp. Trong thời gian 

hoạt động vừa qua, Ban an toàn lao động của Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra 

giúp Ban Giám đốc Công ty, bộ phận quản lý, cán bộ công nhân viên thực hiện tốt an toàn lao 

động tại Công ty và không để xảy ra bất kỳ tình huống, sự cố tai nạn lao động nào trong Công 

ty. Ngoài ra, Ban an toàn lao động đã đề xuất kế hoạch cải thiện điều kiện làm việc, phòng 

ngừa tai nạn lao động, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa, hạn chế bệnh nghề nghiệp cho 

công nhân.  
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- Đề ra nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công đoạn sản xuất 

- Bố trí nhân sự chuyên trách về vấn đề an toàn vệ sinh lao động 

- Thực hiện chế độ làm việc 8h/ngày theo đúng quy định luật lao động. Người lao động 

được bồi dưỡng bằng hiện vật theo Thông tư 25/2013/BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013. 

- Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng cứu sự cố, trang bị các thiết bị phòng ngừa và ứng 

cứu sự cố 

- Quy trình công nghệ, máy móc và thiết bị được lựa chọn phù hợp để giảm nhẹ sức lao 

động và đảm bảo an toàn 

- Bố trí nhà xưởng thoáng mát, bố trí quạt gió tại các khu vực sản xuất đảm bảo đạt tiêu 

chuẩn vệ sinh của Bộ Y Tế 

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nhà xưởng. 

- Việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế về an toàn lao động, vệ sinh 

môi trường cho từng xưởng, từng bộ phận sản xuất được Công ty chú trọng và thực hiện định 

kỳ 01 tháng/lần. 

- Việc cấp phát, quản lý tài sản, đồng phục, trang bị bảo hộ lao động được Công ty chú 

trọng và thực hiện theo đúng kế hoạch được phê duyệt. 

- Công ty đã ban hành quy định về trợ cấp phúc lợi xã hội và mức bồi thường nếu CBCCV 

mất hoặc nghỉ việc tại Công ty. 

- Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức 02 đợt khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán 

bộ, công nhân của Công ty để kiểm tra tình hình sức khỏe, phát hiện và chữa trị kịp thời bệnh 

nghề nghiệp. Qua đó, điều chỉnh, bố trí sắp xếp công việc phù hợp cho từng cán bộ, nhân viên 

đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chữa trị kịp thời bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, 

công nhân. Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng và ban hành các chính sách, biện pháp chăm lo 

đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công nhân làm việc tại Công ty. 

- Trong năm 2023, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn định kỳ tổ chức 

các buổi huấn luyện về kỹ thuật an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, các khóa đào 

tạo về PCCC, vệ sinh môi trường hằng năm do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội, Công an phòng cháy chữa cháy, Sở Y tế, Trung tâm y tế cộng 

đồng,…tổ chức nhằm giúp cho cán bộ, công nhân nâng cao trình độ hiểu biết và bổ sung kịp 

thời các kiến thức, quy định pháp luật hiện hành về PCCC, an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường. 

- Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chế độ làm việc theo đúng quy định của Bộ luật 

Lao động. Thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp,…cho công nhân viên làm việc tại Công ty theo đúng quy định pháp luật. 

- Thành lập đội PCCC, ứng cứu sự cố tại Công ty và xây dựng kế hoạch diễn tập PCCC, 

ứng phó, khắc phục sự cố và tổ chức diễn tập tại Công ty theo định kỳ. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các công trình, hệ thống, máy móc, thiết bị, 

phương tiện của Công ty theo đúng quy trình, chế độ, tần xuất và kế hoạch đặt ra. 
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- Thường xuyên trang bị và kiểm tra việc sử dụng các phương tiện, thiết bị bảo hộ lao 

động của cán bộ, công nhân trong quá trình làm việc tại Công ty, đảm bảo các phương tiện, 

thiết bị bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ và sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. 

- Tuân thủ quy trình an toàn trong toàn bộ hoạt động của Công ty. Thường xuyên kiểm 

tra việc tuân thủ các nội quy, quy định, quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị của 

cán bộ, công nhân trong quá trình làm việc tại Công ty để đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe 

cho cán bộ, công nhân, hạn chế tai nạn lao động, xảy ra sự cố. 

- Quy định giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi, đảm bảo chế độ ăn uống hợp vệ sinh, an toàn 

thực phẩm; …yêu cầu cán bộ, công nhân phải tuân thủ nghiêm túc giờ giấc làm việc. Trong 

trường hợp cần thiết theo yêu cầu công việc, cán bộ, công nhân, tài xế,…có thể làm việc ngoài 

giờ nhưng sau đó sẽ được nghỉ bù theo quy định để đảm bảo sức khỏe. Cán bộ, công nhân làm 

việc tại Công ty được nghỉ phép, nghỉ bệnh, nghỉ bù, nghỉ lễ, nghỉ tết, …theo đúng quy định 

của Luật Lao động. Công ty xây dựng và áp dụng chế độ bồi dưỡng tăng ca, làm việc ngoài 

giờ, chế độ phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm,…nhằm đảm bảo và tăng cường sức khỏe 

cho cán bộ, công nhân bằng hiện vật hoặc tiền mặt tùy theo tình hình và nhu cầu của cán bộ, 

công nhân. 

Bên cạnh đó, Công ty còn áp dụng các biện pháp kỹ thuật như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế hệ thống thông gió, chiếu sáng đầy đủ, đảm bảo nhiệt 

độ, ánh sáng cho môi trường lao động của công nhân để đạt quy chuẩn vệ sinh an toàn lao động 

theo quy định của Bộ Y tế.  

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế các máy móc, thiết bị cũ, hư hỏng. Đồng thời lắp đặt 

thêm đệm chống rung cho các máy móc, thiết bị để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ 

xảy ra sự cố, tai nạn lao động và phát sinh ô nhiễm tiếng ồn, độ rung, ô nhiễm không khí. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế mới các các biển báo, dấu hiệu cảnh báo; các thiết bị 

PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật liệu tại mỗi khu vực 

lưu giữ CTNH để phòng ngừa và ứng phó hiệu quả nếu có sự cố rò rỉ, chảy tràn, bể đường ống 

xảy ra. 

- Thường xuyên kiểm tra, thay thế mới các bảng hướng dẫn vận hành chi tiết, bảng cảnh 

báo sự cố và các thao tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, sự cố trên các công trình, hệ 

thống, máy móc, thiết bị tái chế. 

- Thực hiện việc vệ sinh sạch sẽ hàng ngày tại các khu vực làm việc, hạn chế tối đa việc 

rơi vãi, rò rỉ, phát tán chất thải và phát sinh bụi, mùi, khí thải trong môi trường làm việc để 

tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường vi khí hậu khu vực làm việc của công nhân. 
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Trang bị bảo hộ cá nhân và các biện pháp bảo vệ sức khỏe người lao động 

Để bảo vệ sức khỏe cho người lao động làm việc tại Nhà máy, trong quá trình hoạt động, 

Công ty đã trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân được trình bày tại bảng 

sau: 

STT 
LOẠI BẢO HỘ LAO 

ĐỘNG 

SỐ LƯỢNG 

CẤP PHÁT 
ĐỐI TƯỢNG CẤP PHÁT 

1 Mũ bảo hộ 01 cái/năm Tất cả công nhân viên 

2 Quần áo bảo hộ 03 bộ/năm Công nhân 

3 
Quần áo đồng phục văn 

phòng 
03 bộ/năm Nhân viên văn phòng 

4 Găng tay cao su 01 đôi/tuần 
CNV hệ thống XLNT/súc rửa bao 

bì thùng phuy/phòng thí nghiệm 

5 Găng tay chống nhiệt 02 đôi/tháng Công nhân lò đốt 

6 Găng tay vải bảo hộ 04 đôi/tháng 
Công nhân súc rửa bao bì thùng 

phuy/phân loại chất thải 

7 Quần áo chống nhiệt 03 bộ/năm Công nhân lò đốt 

8 Mặt nạ phòng độc 04 cái/năm 
Công nhân lò đốt/Súc rửa bao bì 

thùng phuy 

9 Khẩu trang than hoạt tính 03 cái/tháng Tất cả công nhân 

10 Kính bảo hộ 04 cái/năm 

Công nhân cơ khí/điện/lò 

đốt/phòng thí nghiệm/súc rửa bao 

bì thùng phuy 

11 Giày bảo hộ 02 đôi/năm Tất cả công nhân 

12 Ủng cao su 02 đôi/năm 
CNV hệ thống XLNT/phân loại 

chất thải 

13 Nút tai chống ồn 04 bộ/năm 
Công nhân súc rửa bao bì thùng 

phuy/cơ khí 

Danh mục trang thiết bị bảo hộ lao động cấp phát định kỳ 

 TT Tên dụng cụ Đơn vị Số lượng Vị trí Ghi chú 

1 Dung dịch Soda Chai 20 Đặt trong tủ 

thuốc, tủ sơ cứu 

tại các nhà 

xưởng, văn 

phòng,… trong 

Công ty 

Được bổ sung 

thường xuyên theo 

nhu cầu thực tế 
2 Oxy già Lọ 20 

3 Gạc y tế (băng) Cuộn 50 

4 Gạc cá nhân Cái 50 

5 Dung dịch sát 

trùng 

Lọ 20 

6 Bông Bịch 20 

Danh mục trang thiết bị y tế mua sắm hàng tháng 
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Các thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình lao động 

- Cảnh cáo, cung cấp thông tin về tính độc hại của CTNH cho toàn thể nhân viên Công 

ty hiểu rõ và thực hiện triệt để biện pháp an toàn lao động, giảm khả năng ảnh hưởng của CTNH 

đến sức khỏe. 

- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn lao động, vệ sinh môi trường và kiểm tra việc 

tuân thủ đối với tất cả công nhân viên trong Công ty.  

- Thực hiện chế độ bảo trì, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển và thiết bị thu gom tránh 

các sự cố, rủi ro môi trường. 

- Cán bộ, công nhân viên thường xuyên được tham dự tập huấn, khóa đào tạo, hội thảo 

do các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội và các ban ngành tổ chức. 

- Đối với phương tiện vận chuyển CTNH được trang bị chở bằng xe chuyên dụng để chứa 

CTNH. Đồng thời trên xe vận chuyển luôn chứa sẵn bao cát, cát khô, mùn cưa, vôi bột phòng 

trường hợp chảy tràn CTNH trên đường vận chuyển. Lắp đặt biển, nhãn báo loại chất thải vận 

chuyển trong xe để dễ dàng kiểm soát (theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

- Xây dựng và ban hành quy định về thu gom và vận chuyển đối với CTNH. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ thuật an toàn 

lao động. 

- Thành lập Ban phòng cháy chữa cháy, Ban an toàn hóa chất, Ban ứng phó sự cố về chất 

thải nguy hại và bố trí các cán bộ kỹ thuật, quản lý chuyên trách về vấn đề phòng cháy chữa 

cháy, an toàn hóa chất, an toàn vệ sinh lao động, ứng phó sự cố. 

- Lập kế hoạch và quy trình phòng ngừa và ứng cứu các dạng sự cố, trang bị các thiết bị 

phòng ngừa và ứng phó sự cố tương ứng.  

- Quy trình công nghệ tái chế tiên tiến. Các máy móc và thiết bị đầu tư đồng bộ, khép 

kín, tự động hóa cao để giảm thiểu sức lao động và bảo đảm an toàn cho công nhân vận hành. 

Luôn giám sát và hướng dẫn công nhân thực hiện theo đúng quy trình, thao tác để đảm bảo an 

toàn trong quá trình vận hành, tái chế CTNH.  

- Bố trí các khẩu hiệu, nhãn mác, ký hiệu phù hợp với chủng loại và mức độ yêu cầu trên 

các bồn chứa CTNH. 

- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng xanh – sạch – đẹp. 

Chăm sóc sức khỏe 

Hàng năm, Công ty thực hiện duy trì khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 2 

lần/năm với Phòng khám đa khoa An Phúc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhằm theo dõi 

và bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Trong năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng với Phòng 

khám đa khoa An Phúc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức khám sức khỏe định kỳ 

vào các ngày sau: 

 - Đợt 1 năm 2023: ngày 01 tháng 07 năm 2023 

 - Đợt 2 năm 2023: ngày 23 tháng 12 năm 2023 
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Kết quả khám bệnh cho thấy tất cả công nhân đều đảm bảo sức khỏe để làm việc (danh sách 

đính kèm phụ lục). 

Ngoài ra Công ty luôn chú trọng việc đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên nhà máy 

như: 

- Công ty đã thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, chế độ đối với bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động theo đúng quy định pháp luật 

cho người lao động từ khi bắt đầu làm việc tại nhà máy đến khi chấm dứt hợp đồng với người 

lao động; 

- Đối với công nhân lao động trực tiếp trong môi trường độc hại (khu vực hệ thống súc 

rửa bao bì, thùng phuy, khu vực tái chế chì,…) được hưởng phụ cấp chế độ độc hại theo quy 

định. 

- Đảm bảo quy định giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi giữa giờ hợp lý (nghỉ giữa giờ ít nhất 

30 phút khi người lao động làm việc liên tục 06 giờ theo thời giờ làm việc bình thường. Được 

nghỉ giữa giờ 45 phút trở lên khi làm việc vào ban đêm. Thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào 

thời giờ làm việc) và yêu cầu cán bộ, công nhân phải tuân thủ nghiêm túc giờ giấc làm việc, 

giờ giấc nghỉ ngơi.  

- Đảm bảo chế độ ăn uống hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm. Công ty có bố trí khu vực nhà 

ăn, phục vụ cơm trưa với chế độ dinh dưỡng đầy đủ đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, công nhân 

trong quá trình làm việc.  

- Cán bộ, công nhân làm việc tại nhà máy được nghỉ phép, nghỉ bệnh, nghỉ bù, nghỉ lễ, 

nghỉ tết, …theo đúng quy định của Luật Lao động. 

- Trong quá trình làm việc tại nhà máy, cán bộ, công nhân có gặp sự cố, bệnh tật, ốm đau, 

tai nạn,…Công ty đều có chế  độ chăm sóc chu đáo và hỗ trợ bằng hiện vật hoặc tiền mặt tùy 

theo tình hình và nhu cầu của cán bộ, công nhân và cho nghỉ phép đến khi phục hồi sức khỏe 

hoàn toàn mới bắt đầu làm việc trở lại. 

Báo cáo đào tạo tập huấn định kỳ 

Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý CTNH, 

định kỳ Công ty tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành 

tham gia các khóa tập huấn do các Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường như:  

- Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng cháy chữa cháy; Luật An toàn hóa chất; Luật an 

toàn lao động. 

- Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng cháy chữa 

cháy; Luật An toàn hóa chất; Luật an toàn lao động; Luật giao thông đường bộ. 

- Các Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định liên quan 

- Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
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Bộ phận quản lý môi trường của Công ty chịu trách nhiệm cập nhật thường xuyên các 

văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, an toàn hóa 

chất,…quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan để phổ biến áp dụng cho toàn Công ty. 

Triển khai phổ biến nội bộ các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan 

đến hoạt động xử lý, tái chế CTNH đến các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân  làm 

việc tại hệ thống xử lý, tái chế chất thải. 

Công ty đã áp dụng Hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 do 

tổ chức NQA cấp chứng nhận ngày 07/11/2016 và ISO 9001:2015 ngày 7/11/2016 nên việc 

đào tạo tập huấn cho cán bộ công nhân viên nhà máy được tổ chức thường xuyên định kỳ. 

Mô tả các nội dung đào tạo, tập huấn 

Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý CTNH, 

Công ty tổ chức cho cán bộ quản lý tham gia các khóa tập huấn do các Cơ quan quản lý nhà 

nước về môi trường như:  

- 100% Cán bộ quản lý đều tham gia lớp tập huấn chứng chỉ Quản lý chất thải nguy hại 

do Tổng cục Môi trường tổ chức định kỳ (hiện có 7 cán bộ của nhà máy có chứng chỉ). 

- 100% Cán bộ quản lý được tập huấn về an toàn lao động. 

- 100% Cán bộ quản lý đều được tập huấn về an toàn phòng chống cháy nổ vào quý 1 

hàng năm.  

- Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy chữa 

cháy, Luật An toàn hóa chất, Luật an toàn lao động đều được tập huấn. 

- Bộ phận quản lý môi trường của nhà máy chịu trách nhiệm cập nhật thường xuyên các 

văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, an toàn hóa 

chất,…quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan để phổ biến áp dụng cho toàn Nhà máy xử lý chất thải. 

- Triển khai phổ biến nội bộ các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan 

đến hoạt động xử lý CTNH đến các cán bộ kỹ thuật và công nhân làm việc tại Nhà máy xử lý 

chất thải. 

Vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng 

Các nội dung yêu cầu được đào tạo thường xuyên và nâng cao như sau: 

Nguyên tắc phân định, xác định, phân loại và áp mã CTNH: Mục đích, dấu hiệu nhận 

biết và phương pháp thu gom, vận chuyển, tái chế và lưu giữ CTNH. 

Nguyên tắc cơ bản về quản lý chất thải, quản lý máy móc, thiết bị chuyên dụng 

Các đặc tính, chức năng, yêu cầu kỹ thuật,…của máy móc, thiết bị chuyên dụng của nhà 

cung cấp 

Các thao tác cơ bản trong vận hành an toàn máy móc, thiết bị chuyên dụng; 

Các thao tác kiểm tra cơ bản trước khi vận hành an toàn máy móc, thiết bị chuyên dụng; 

Chế độ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các máy móc, thiết bị chuyên dụng; 

Vấn đề cơ bản về kiến thức bảo vệ môi trường, phương pháp làm việc và vệ sinh an toàn 

lao động; 

Các sự cố, nguy cơ và rủi ro thường xảy ra trong quá trình vận hành các máy móc, thiết 

bị chuyên dụng; 
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Các dấu hiệu nhận biết tình trạng mất an toàn của các máy móc, thiết bị chuyên dụng; 

An toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ 

Các nội dung yêu cầu được đào tạo thường xuyên và nâng cao như sau: 

Chế độ và điều kiện làm việc; 

Chế độ làm việc và chế độ nghỉ ngơi; 

Trang thiết bị bảo hộ lao động; 

Chương trình khám sức khỏe định kỳ; 

Các dụng cụ, thiết bị y tế cần thiết; 

Sử dụng an toàn các phương tiện, thiết bị, dụng cụ sơ cứu; 

Các dấu hiệu nhận biết bệnh nghề nghiệp, sự suy giảm sức khỏe và sự nhiễm độc. 

Phòng ngừa và ứng phó sự cố 

Các nội dung yêu cầu được đào tạo thường xuyên và nâng cao như sau: 

Chương trình phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: 

+ Trang thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố 

+ Tổ chức nhân sự chuyên trách 

+ Các tình huống ứng cứu sự cố cháy nổ 

+ Tổ chức tập huấn 

+ Tổ chức diễn tập 

Chương trình phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ đổ tràn CTNH: 

+ Trang thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố 

+ Tổ chức nhân sự chuyên trách 

+ Các tình huống ứng cứu sự cố rò rỉ đổ tràn CTNH 

+ Tổ chức tập huấn 

+ Tổ chức diễn tập 

Chương trình phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động; 

+ Trang thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố 

+ Tổ chức nhân sự chuyên trách 

+ Các tình huống ứng cứu sự cố tai nạn lao động 

+ Tổ chức tập huấn 

+ Tổ chức diễn tập 

Chương trình phòng ngừa và ứng phó sự cố chập điện, điện giật, sét đánh; 

+ Trang thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố 

+ Tổ chức nhân sự chuyên trách 

+ Các tình huống ứng cứu sự cố chập điện, điện giật, sét đánh 

+ Tổ chức tập huấn 
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+ Tổ chức diễn tập 

Các nội dung khác 

Đào tạo nâng cao: cử cán bộ, công nhân viên đi học nâng cao kiến thức liên quan (các 

kiến thức trong lĩnh vực môi trường, hóa học, tái chế chất thải). Chương trình này được Công 

ty thường xuyên khuyến khích nhân viên tham gia học tập, hỗ trợ bằng nhiều hình thức: hỗ trợ 

học phí, hỗ trợ thời gian hoặc bố trí công việc phù hợp trong thời gian nhân viên tham gia các 

khóa học theo định hướng đào tạo của công ty; 

Trao đổi các kiến thức chuyên môn nội bộ: Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động 

sinh hoạt để phổ biến kiến thức về BVMT đến tất cả các nhân viên làm việc tại công ty, đặc 

biệt là các nhân viên làm việc tại hệ thống tái chế, xử lý CTNH, nhân viên thu gom, vận chuyển 

CTNH. 

Công ty thường xuyên cử cán bộ, công nhân viên tham gia các khóa đào tạo nâng cao 

kiến thức liên quan trong quá trình hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế chất thải, bảo vệ 

môi trường, an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy,…Các chương trình này được Công ty 

thường xuyên khuyến khích cán bộ, công nhân viên tham gia khóa học, khóa đào tạo, hỗ trợ 

bằng nhiều hình thức: hỗ trợ học phí, hỗ trợ thời gian học tập hoặc bố trí công việc phù hợp 

trong thời gian cán bộ, công nhân viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn theo định hướng 

đào tạo của Công ty. 

- Trao đổi kiến thức chuyên môn nội bộ: Công ty thường xuyên tổ chức các buổi sinh 

hoạt nội bộ để phổ biến các kiến thức về thu gom, vận chuyển, tái chế chất thải, bảo vệ môi 

trường, an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy,…đến tất cả các cán bộ, công nhân viên làm 

việc tại Công ty, đặc biệt là các cán bộ, công nhân viên làm việc trực tiếp tại bộ phận thu gom, 

vận chuyển, xử lý CTNH. 

Nhìn chung, công tác đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm đều được Công ty rất quan 

tâm thực hiện và duy trì hằng năm theo kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm đã cam 

kết. Tất cả các cán bộ, công nhân viên tại Công ty đều nắm rõ kiến thức về thu gom, vận 

chuyển, tái chế chất thải, bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy,…   

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
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